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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH

BOD5 Nhu cầu oxy sinh học 5 ngày

BTCT
BTNMT

Bê tông cốt thép
Bộ tài nguyên môi trường

BVMT Bảo vệ môi trường

COD Nhu cầu oxi hoá học

CTNH Chất thải nguy hại

CTR Chất thải rắn

ĐTM Đánh giá tác động môi trường

GHCP
HTXL

Giới hạn cho phép
Hệ thống xử lý

QC Quy chuẩn

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam

TB Trung bình

TSS
TNHH

Tổng rắn lơ lửng
Trách nhiệm hữu hạn

PCCC Phòng cháy chữa cháy

UBND Uỷ ban nhân dân

VLXD Vật liệu xây dựng

VOC (Volatile
Organic Compounds)

Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (Các hóa chất hữu cơ
có áp suất hơi cao ở nhiệt độ phòng thông thường)

WHO Tổ chức y tế Thế giới
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1.1. Tên chủ cơ sở

CÔNG TY TNHH FIT ACTIVE VIỆT NAM PRECISION

- Địa chỉ văn phòng: Lô 20 KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà
Nội

- Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư cơ sở:

Họ tên: HU SHIANG-CHI Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/03/1961 Quốc tịch: Đài Loan

Địa chỉ thường trú: 13F-1, No 27, Lane 169 Kangning Street Xizhi District,
New Taipei City 221, Đài Loan

Chỗ ở hiện tại: Lô 20 KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 0243.818223

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên
số 2500234842 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà
Nội cấp lần đầu ngày 15/11/2007, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 23/08/2023.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 192043000053 của Ban Quản lý các khu công
nghiệp và chế xuất Hà Nội, chứng nhận lần đầu ngày 15/11/2007 và chứng nhận thay
đổi lần thứ 7 ngày 15/05/2024;

1.1.1. Xuất xứ dự án
Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision là công ty 100% vốn nước ngoài

với bề dày kinh nghiệm trên 10 năm hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế tạo các
sản phẩm nhựa phun, linh kiện máy văn phòng, linh kiện điện tử, các loại khuôn kim
loại và sản phẩm đột dập đồng nhôm. Công ty đã được Ban quản lý các khu công
nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án
012023000186, cấp lần đầu ngày 15/11/2007, cấp thay đổi lần 6 ngày 24/06/2015.

Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision được thực hiện tại địa chỉ lô số
20, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số AB 933604 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc
thành phố Hà Nội) cấp ngày 23/05/2006 với tổng diện tích là 18.780 m2.

Công ty bắt đầu đi vào hoạt động, sản xuất từ năm 2005. Tình hình hoạt động
của Nhà máy qua các giai đoạn được trình bày cụ thể qua bảng sau:
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Giai đoạn
hoạt động

Hạng mục công
trình thực hiện Các sản phẩm

Công suất theo phê
duyệt Phiếu xác
nhận bản đăng ký
đạt tiêu chuẩn

(Tấn sản phẩm/năm)

Công suất theo
phê duyệt Báo cáo
đánh giá tác động

môi trường
(Tấn sản

phẩm/năm)

Công suất
hiện tại
(Tấn sản

phẩm/năm)

Ghi chú

Giai đoạn 1
(2005 – 2009)

- Nhà xưởng số 1
- Nhà xưởng số 2
- Nhà điều hành
- Các công trình
phụ trợ

Sản phẩm nhựa: 750 750 707,4

-Sản phẩm nhựa lắp ráp, ép - - 524

-Sản phẩm nhựa in, sơn - - 183,4

Sản phẩm kim loại: 500 500 412,8

-Sản phẩm kim loại đột dập - - 412,8

Giai đoạn 2
(2009 - nay)

- Nhà xưởng số 3
(xưởng mạ)

Mạ sản phẩm nhựa: - 500

Hiện tại, công
ty không thực
hiện công đoạn
mạ sản phẩm
và đã tháo dỡ
máy móc thiết
bị công đoạn
mạ, hệ thống
xử lý khí thải,
hệ thống xử lý
nước thải

-Mạ sản phẩm nhựa do FAV
gia công - -

-Mạ sản phẩm nhựa nhập bên
ngoài - -

Mạ sản phẩm kim loại: - 530

-Mạ sản phẩm kim loại do
FAV gia công - -

-Mạ sản phẩm kim loại nhập
bên ngoài - -
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-Mạ cực dương - 500

Giai đoạn 3
(2020 trở đi) - Nhà xưởng 4

Sản phẩm nhựa: - - - Chưa xây dựng
nhà xưởng-Sản phẩm nhựa lắp ráp, ép - - -

Tổng toàn bộ sản phẩm 1.250 2.730 1.120,2
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Trong thời gian đi vào hoạt động, công ty đã tiến hành làm một số thủ tục môi
trường như sau:

- Trong giai đoạn 1 (từ năm 2005 – 2009): Công ty TNHH Fit Active Việt Nam
Precision đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp Phiếu xác nhận
bản đăng ký đạt tiêu chuẩn số 992/TNMT-MT, ngày 25/11/2005 của Dự án đầu tư Nhà
xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision tại Lô số 20,
KCN Quang Minh, huyện Mê Linh.

Trong giai đoạn 1, Công ty đã xây dựng hoàn thiện nhà xưởng sản xuất số 1 và
2, nhà điều hành, các công trình phụ trợ (nhà bảo vệ, nhà ăn ca,..), các kho lưu trữ (kho
chứa CTNH, kho hóa chất,….) với tổng diện tích là 15.887,254 m2.

- Trong giai đoạn 2 (từ năm 2009 – 2019): Công ty đã được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư nhà
xưởng xử lý và tráng phủ kim loại” theo Quyết định số 3413/QĐ-UBND, ngày
09/07/2009 và được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp Giấy xác nhận hoàn
thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Dự án
“Đầu tư nhà xưởng xử lý và tráng phủ kim loại” số 23/STNMT-CCMT ngày
17/08/2015.

Trong giai đoạn 2, Công ty đã xây dựng nhà xưởng số 3 (xưởng mạ), khu xử lý
nước thải sản xuất, sân đường, hệ thống thoát nước và cây xanh trên phần đất dự trữ có
diện tích là 2.500 m2.

- Trong giai đoạn 3 (từ năm 2020 trở đi): Công ty đã được Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Mở rộng,
nâng công suất Nhà máy sản xuất thuộc Công ty TNHH Fit Active Việt Nam
Precision” theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND, ngày 06/04/2020 và được UBND
thành phố Hà Nội cấp.

Tuy nhiên, giai đoạn 3 công ty chưa thực hiện xây dựng nhà xưởng 4 để mở
rộng nâng công suất các sản phẩm.

Ngoài ra, do tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, hiện tại công ty
không thực hiện công đoạn mạ tại nhà xưởng số 3 (máy móc thiết bị, hệ thống xử lý
nước thải, hệ thống xử lý khí thải tại nhà xưởng này đã được tháo dỡ).
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Tổng hợp các văn bản pháp lý về môi trường của Công ty:

STT Văn bản Nội dung chính Ghi chú

1

Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu
chuẩn môi trường số 992/TNMT-
MT, ngày 25/11/2005 do Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh
Phúc xác nhận cho Dự án đầu tư
Nhà xưởng sản xuất thuộc Công ty
TNHH Fit Active Việt Nam
Precision

- Công suất: sản phẩm nhựa
750 tấn sản phẩm/năm; sản
phẩm kim loại 500 tấn sản
phẩm/năm

2

Quyết định số 3413/QĐ-UBND
ngày 09/07/2009 của UBND thành
phố Hà Nội cấp về việc phê duyệt
Báo cáo đánh giá tác động môi
trường Dự án: “Đầu tư nhà xưởng
xử lý và tráng phủ kim loại”;

- Công suất: sản phẩm nhựa
750 tấn sản phẩm/năm; sản
phẩm kim loại 500 tấn sản
phẩm/năm
- Công suất mạ sản phẩm
nhựa 500 tấn sản phẩm/năm;
sản phẩm kim loại 530 tấn sản
phẩm/năm
- Hệ thống xử lý nước thải sản
xuất công suất 600
m3/ngày.đêm đạt QCVN
40:2011/BTNMT (cột B) ra
hệ thống thoát nước chung
của KCN Quang Minh.
- Hệ thống xử lý khí thải
phương pháp hấp thụ bằng
nước tại buồng phun sơn

Hiện tại công ty
không thực hiện
công đoạn mạ
tại nhà xưởng số
3 (máy móc
thiết bị, hệ thống
xử lý nước thải,
hệ thống xử lý
khí thải tại nhà
xưởng này đã
được tháo dỡ)

3

Giấy xác nhận số 23/STNMT-
CCMT ngày 17/08/2015 của Sở Tài
nguyên và Môi trường Hà Nội xác
nhận các công trình, biện pháp bảo
vệ môi trường phục vụ giai đoạn
vận hành dự án Đầu tư nhà xưởng
xử lý và tráng phủ kim loại”

- Công suất: sản phẩm nhựa
750 tấn sản phẩm/năm; sản
phẩm kim loại 500 tấn sản
phẩm/năm
- Công suất mạ sản phẩm
nhựa 500 tấn sản phẩm/năm;
sản phẩm kim loại 530 tấn sản
phẩm/năm
- Hệ thống xử lý nước thải sản
xuất công suất 600

Hiện tại công ty
không thực hiện
công đoạn mạ
tại nhà xưởng số
3 (máy móc
thiết bị, hệ thống
xử lý nước thải,
hệ thống xử lý
khí thải tại nhà
xưởng này đã
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m3/ngày.đêm. Nước thải sản
xuất được đấu nối với hệ
thống thu gom nước thải của
KCN và tiếp tục được xử lý
tại trạm xử lý nước thải tập
trung của KCN.
- Bể tự hoại 3 ngăn xử lý sơ
bộ nước thải sinh hoạt, bể
tách mỡ xử lý nước thải từ
nhà bếp. Toàn bộ nước thải
sinh hoạt được đấu nối với hệ
thống thu gom nước thải của
KCN và tiếp tục được xử lý
tại trạm xử lý nước thải tập
trung của KCN.
- Lắp đặt 06 hệ thống xử lý
khí thải hơi axit, hơi kiềm
hoạt động theo cơ chế luân
phiên. Lắp đặt buồng phun
sơn và buồng tách bụi đồng
bộ để xử lý bụi và hơi dung
môi sơn phát sinh.

được tháo dỡ)

1.1.2. Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án
* Các văn bản luật:

- Luật Thủ Đô số 25/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21/11/2012;

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu
lực thi hành từ ngày 01/01/2022;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây
dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023;
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- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2013;

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội Nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001 và có
hiệu lực từ ngày 04/10/2001;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy được
Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông
qua ngày 22/11/2013, luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014;

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày
29/06/2006;

* Các nghị định:

- Nghị định 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước
và xử lý nước thải, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định về phí
bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về
quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

* Các thông tư:

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 26/06/2021 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan
trắc chất lượng môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BNTM ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92899&Keyword=118/2015/N%C4%90-CP
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=125547&Keyword=24/2017/TT-%20BTNMT
http://vbpl.vn/TW/Pages/vanban.aspx?cqbh=41
http://vbpl.vn/TW/Pages/vanban.aspx?cqbh=41
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- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
thi hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ
về thoát nước và xử lý nước thải;

- Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư số 51/2014/BTNMT ngày 05/09/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Ban hành QCTĐHN 02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công
nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội;

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về
quản lý chất thải rắn xây dựng;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành
QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD Quy định về BVMT trong thi công xây dựng
công trình và chế độ báo cáo các công tác BVMT ngành xây dựng, ban hành ngày
6/2/2018 có hiệu lực từ ngày 1/4/2018;

* Các quyết định:

- Quyết định số 1654/QĐ-TTg ngày 07/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt nhiệm vụ quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2050;

- Quyết định số 725/QĐ-TTg ngày 10/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050;

* Tiêu chuẩn và quy chuẩn về môi trường:

- QCTĐHN 02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp
trên địa bàn thủ đô Hà Nội;

- QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối
với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội;

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 26:2010/BTNTM: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- TCVN 6707:2009 - Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa;

- TCVN 6705:2009 - Chất thải rắn thông thường;

- TCVN 6706:2009 - Phân loại chất thải nguy hại;
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- TCVN 6436:1998: Âm học - Tiếng ồn do phương tiện giao thông phát ra khi
đỗ - Mức ồn tối đa cho phép;

* Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có
thẩm quyền liên quan đến dự án.

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở
lên số 2500234842 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/11/2007, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 23/08/2023.

2. Giấy chứng nhận đầu tư số 192043000053 của Ban Quản lý các khu công
nghiệp và chế xuất Hà Nội, chứng nhận lần đầu ngày 15/11/2007 và chứng nhận thay
đổi lần thứ 7 ngày 15/05/2024;

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 933604 do Ủy ban nhân dân tỉnh
Vĩnh Phúc (nay thuộc thành phố Hà Nội) cấp ngày 23/05/2006.

4. Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 992/TNMT-MT,
ngày 25/11/2005 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận cho Dự án
đầu tư Nhà xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision;

5. Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 09/07/2009 của UBND thành phố Hà
Nội cấp về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: “Đầu tư nhà
xưởng xử lý và tráng phủ kim loại”;

6. Giấy xác nhận số 23/STNMT-CCMT ngày 17/08/2015 của Sở Tài nguyên và
Môi trường Hà Nội xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai
đoạn vận hành dự án Đầu tư nhà xưởng xử lý và tráng phủ kim loại”;

7. Sổ đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại, mã số QLCTNH: 01.001339.T,
cấp lần 2 ngày 04/04/2014 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp;

8. Biên bản thỏa thuận đấu nối số 41/BB-NĐ ngày 05 tháng 7 năm 2011 V/v
thoát nước mặt, nước thải KCN Quang Minh I;

9. Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải số 79/2018/HĐ-XLNT ký ngày
15/12/2018 giữa Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Đức và Công ty
TNHH Fit Active Việt Nam Precision;

10. Phụ lục số 02 ký ngày 15/12/2023 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ
tầng Nam Đức và Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision V/v gia hạn thời hạn
và điều chỉnh đơn giá dịch vụ của Hợp đồng;

11. Biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy năm 2008;
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12. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số
1068/TD-PCCC do Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công
an thành phố Hà Nội cấp;

13. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục bảo trì bảo dưỡng PCCC (số
212/BBNTHT-TL);

1.2. Tên cơ sở

CÔNG TY TNHH FIT ACTIVE VIỆT NAM PRECISION

- Địa điểm cơ sở: Lô 20 KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, phê duyệt dự án:

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
các giấy phép môi trường thành phần:

+ Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 992/TNMT-MT,
ngày 25/11/2005 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận cho Dự án
đầu tư Nhà xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision;

+ Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 09/07/2009 của UBND thành phố Hà
Nội cấp về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: “Đầu tư nhà
xưởng xử lý và tráng phủ kim loại”;

+ Giấy xác nhận số 23/STNMT-CCMT ngày 17/08/2015 của Sở Tài nguyên và
Môi trường Hà Nội xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai
đoạn vận hành dự án Đầu tư nhà xưởng xử lý và tráng phủ kim loại”;

+ Sổ đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại, mã số QLCTNH: 01.001339.T,
cấp lần 2 ngày 04/04/2014 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp;

- Quy mô của cơ sở:

+ Phân loại theo tiêu chí của Pháp luật về Luật đầu tư công số 39/2019/QH14
ngày 13/06/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua
ngày 01/01/2020, Dự án nhóm B (Khoản 3 Theo điều 9, dự án công nghiệp).

+ Phân loại theo Luật Bảo vệ môi trường: Dự án thuộc nhóm II, số thứ tự 2, Phụ
lục IV. Dự án nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của
pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường).

- Cơ quan cấp giấy phép môi trường của cơ sở: Theo quy định tại điểm a Khoản
3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép
môi trường của UBND cấp tỉnh.
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Cơ sở nằm trong KCN Quang Minh, như vậy, cơ sở thuộc đối tượng phải có
giấy phép môi trường, trình Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
thẩm định, phê duyệt.

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở

1.3.1. Công suất và sản phẩm

- Sản phẩm nhựa: 750 tấn sản phẩm/năm bao gồm sản phẩm nhựa lắp ráp, ép;

sản phẩm nhựa in, sơn.

- Sản phẩm kim loại

+ Sản phẩm kim loại đột dập: 412,8 tấn sản phẩm/năm

Quy mô sản xuất hiện nay của cơ sở như sau:

- Sản phẩm nhựa: công suất đạt 94,32 %

+ Sản phẩm nhựa lắp ráp, ép: 524 tấn sản phẩm/năm

+ Sản phẩm nhựa in, sơn: 183,4 tấn sản phẩm/năm

- Sản phẩm kim loại: công suất đạt 82,56 %

+ Sản phẩm kim loại đột dập: 412,8 tấn sản phẩm/năm

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

1.3.2.1. Quy trình ép nhựa
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Hình 1.1. Sơ đồ quy trình ép nhựa

Lệnh sản xuất

Chuẩn bị sản xuất

1. Lệnh sản xuất
2. Lệnh thao tác
3. Biểu xác nhận chất
lượng
4. Lĩnh nguyên vật liệu
5. Chuẩn bị giá sản xuất
6. Bảo quản khuôn

4.1. Đưa hạt nhựa

4.2. Tự động đưa
nguyên liệu

4.3. Sấy khô loại bụi

4.4. Ngừng thao tác

4.5. Tăng nhiệt độ
khuôn – tăng nhiệt độ
nguyên liệu

4.6. Cài đặt quy trình ép
nhựa

4.7. Phun tạo hình 4.8. Làm lạnh

4.9. Lấy sản phẩm
trong khuôn ra

4.10. Đưa lên dây
chuyền

4.11. Thành phẩm

4.12. Xác nhận linh
kiện đầu tiên
- Quản lý quy trình
- Gia công lần 2

4.13. Thao tác bán tự
động

4.14. Gia công lần 3

4.15. Đóng gói sản
phẩm đạt tiêu chuẩn

4.16. Nhập kho

Nhiệt

Nhiệt, khí thải
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Thuyết minh quy trình sản xuất:

Nhà máy khi nhận đơn hàng sẽ tiến hành lập kế hoạch sản xuất theo yêu cầu

- Nguyên liệu sử dụng là các loại hạt nhựa được đưa vào dây chuyền tự động
qua công đoạn sấy khô để loại bỏ bụi.

- Khuôn tạo hình và nguyên liệu được tăng nhiệt độ khoảng 2000C và chuyển
nguyên liệu vào máy ép nhựa.

- Công nhân tiến hành cài đặt quy trình ép nhựa, hạt nhựa được gia nhiệt nóng
chảy và phun vào khuôn tạo hình theo yêu cầu.

- Sản phẩm sau tạo hình được làm lạnh về nhiệt độ thường. Công nhân tiến
hành lấy sản phẩm trong khuôn ra và chuyển lên dây chuyền tiếp theo.

- Sản phẩm tiếp tục được gia công tạo hình theo yêu cầu, các hạt nhựa còn dư
được thu gom lại và nhập kho.

1.3.2.2. Quy trình sản xuất đột dập

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất đột dập

Thuyết minh quy trình sản xuất

Nhà máy khi nhận đơn hàng sẽ thiết kế lập kế hoạch sản xuất theo yêu cầu

- Nguyên liệu kim loại được đưa vào khuôn tạo hình của máy đột dập

- Máy thực hiện ép nguyên vật liệu tạo hình theo chương trình được công nhân
thiết lập.

- Sản phẩm sau ép được kiểm tra đạt yêu cầu sẽ chuyển sang khâu làm sạch

Kiểm
tra sản
phẩm

Rửa sản
phẩm

Sấy khô
sản phẩm

Kiểm tra và đóng
gói sản phẩm

Đơn đặt hàng

Công
tác

chuẩn
bị

trước
khi
sản
xuất

1. Tham khảo
sản phẩm mẫu
2. Thiết bị dập
khuôn
3. Lĩnh nguyên
vật liệu
4. Thăm dò phụ
kiện

Điều chỉnh
thiết bị

Đưa nguyên
liệu vào
khuôn

Ép
nguyên
vật liệu

Đưa
sp ra

CTRTT

Nước thải

Nhiệt
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- Sản phẩm được rửa sạch và sấy khô trước khi đóng gói nhập kho thành phẩm.

1.3.2.3. Quy trình lắp ráp

Hình 1.3. Sơ đồ quy trình lắp ráp

Thuyết minh quy trình lắp ráp
- Khi có yêu cầu từ khách hàng, công nhân thiết lập các thông số kế hoạch sản

xuất.

- Nguyên liệu vật tư được đưa vào công đoạn hàn, hàn các mối liên kết theo yêu
cầu sản phẩm.

- Sau đó sản phẩm đã hàn được đưa sang tán bu lông và lau sản phẩm

- Kiểm tra sản phẩm đạt yêu cầu được đưa sang đóng gói nhập kho, sản phẩm
chưa đạt yêu cầu sẽ báo cáo quản lý sản xuất.

1.3.2.3. Quy trình công nghệ sơn sấy

Kế hoạch sản xuất

Chuẩn bị trước
sản xuất

1. Tham khảo
mẫu lắp ráp
2. Cài đặt dây
chuyền lắp ráp
2.1. Nhân viên cài
đặt
2.2. Bố trí dụng
cụ
2.3. Cài đặt quy
trình
2.4. Cài đặt tiêu
chuẩn quy trình
thao tác
3. Lĩnh vật tư

Cài đặt nhiệt
độ mỏ hàn

Đo lường lực
xiết kim điện

Đưa sản
phẩm

Hàn Khóa

Nhập kho Đóng gói Kiểm tra Lau sản
phẩm

Tán bu
lông

Kiểm tra trực
tiếp bằng tay

Báo cáo
sản phẩm

Quản lý
sản xuất

Khí hàn
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Hình 1.4. Sơ đồ quy trình công nghệ sơn sấy

Thuyết minh quy trình
Nhà máy khi nhận đơn hàng sẽ thiết lập kế hoạch sản xuất. Các nguyên vật liệu

được đưa vào khuôn sơn, công nhân cài đặt các thông số theo yêu cầu sản xuất và đưa
sản phẩm theo dây chuyền vào sơn tự động bằng các súng sơn hoặc bằng sơn tay.

Sau khi sơn, sản phẩm được đưa vào dây chuyền sấy khô trước khi kiểm tra lại
và đóng gói, nhập kho.

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở

- Sản phẩm nhựa: 750 tấn sản phẩm/năm bao gồm sản phẩm nhựa lắp ráp, ép;

sản phẩm nhựa in, sơn.

- Sản phẩm kim loại

+ Sản phẩm kim loại đột dập: 412,8 tấn sản phẩm/năm

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp
điện, nước của cơ sở

Kế hoạch sản
xuất

Chuẩn bị trước
khi sản xuất

1. Tham khảo sản
phẩm sơn sấy
2. Lĩnh nguyên vật liệu
sơn
2.1. Nhân viên thiết lập
2.2. Chuẩn bị khuôn
2.3. Cài đặt quy trình

Điều tiết
nguyên liệu sơn

(chuẩn bị
khuôn)

Điều chỉnh
độ phun

Đưa sp (bằng phương
pháp thổi tĩnh điện)

Đưa sản
phẩm (thử)

Đưa sản phẩm
(tự động)

Sơn tự độngDây chuyền sấy khô

Lấy sản phẩm Sấy (theo yêu cầu
công nghệ sp)

Kiểm tra Đóng gói Nhập kho

Khí thải, nước thải



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Công ty TNHH Fit Active Việt Nam
Precision”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision 24

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu và hóa chất
Bảng 1.1. Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của cơ sở

STT Nguyên liệu, hóa chất Đơn vị Khối lượng sử dụng

I Nguyên liệu thô Tấn/năm 1.826,909

1 Hạt nhựa PMMA kg/năm 323.966

2 Hạt nhựa PC kg/năm 288.693

3
Hạt nhựa ABS.POM.PC +
ABS.PP.PVC kg/năm 68.770

4 Thanh inox kg/năm 98.926

5 Thép tráng thiếc kg/năm 593.603

6 Thép tráng kẽm kg/năm 79.214

7 Tấm nhôm kg/năm 126.619

8 Nguyên liệu nhôm kg/năm 246.572

9 Tấm nhựa kg/năm 546

II Hóa chất hệ thống xử lý nước thải
sinh hoạt mới

10 Viên Clo Viên/tháng 5

Tổng khối lượng Tấn/năm

Nguồn: Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision

Nguyên liệu của cơ sở được nhập trực tiếp tại các đơn vị phân phối, không phải
là nguyên liệu tái chế và không có hoạt động tái chế làm nguyên liệu sản xuất.

1.4.2. Nhu cầu điện năng

Điện năng sử dụng tại cơ sở phục vụ cho các hoạt động chiếu sáng, chạy máy
móc,... Điện năng tiêu thụ trung bình hàng tháng khoảng 289.172 kWh/tháng, do Công
ty Cổ phần điện lực miền Bắc cung cấp.

Dưới đây là bảng thống kê nhu cầu sử dụng điện từ tháng 8/2024 – tháng
03/2025 tại cơ sở:
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Bảng 1.2. Thống kê nhu cầu sử dụng điện từ tháng 8/2024 đến tháng 03/2025 tại
cơ sở

Tháng Tiêu thụ (kWh/tháng)

Tháng 08/2024 352.760

Tháng 09/2024 280.500

Tháng 10/2024 291.360

Tháng 11/2024 315.430

Tháng 12/2024 205.810

Tháng 01/2025 244.170

Tháng 02/2025 290.740

Tháng 03/2025 331.390

Trung bình tháng 289.020

(Nguồn: Hóa đơn điện tháng 08/2024 đến tháng 03/2025)

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước

Nguồn nước cấp cho hoạt động của cơ sở là nguồn nước sạch do Công ty TNHH

Một thành viên phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO cung cấp.

1. Khối lượng nước cấp sử dụng thực tế của nhà máy trong 5 tháng cuối năm

2024

Khối lượng nước tiêu thụ của cơ sở trong từ tháng 08/2024 đến tháng 03/2025

Bảng 1.3. Thống kê nhu cầu tiêu thụ nước của cơ sở từ tháng 08/2024 đến tháng
03/2025

Tháng Tiêu thụ (m3/tháng)
Tháng 08/2024 1.104

Tháng 09/2024 995

Tháng 10/2024 1055

Tháng 11/2024 1211

Tháng 12/2024 873

Tháng 01/2025 858

Tháng 02/2025 606

Tháng 03/2025 961
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Trung bình 8 tháng (m3) 957,87

Trung bình ngày (m3) (26 ngày làm việc) 36,8 m3

(Nguồn: Hóa đơn nước từ tháng 08/2024 đến tháng 03/2025)

Nhu cầu sử dụng nước hiện tại trung bình 957,87 m3/tháng (theo hóa đơn nước
sử dụng của nhà máy) tương đương khoảng 36,8 m3/ngày.

Nước sạch chủ yếu dùng trong quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên
của Công ty; nước dùng cho sản xuất (bao gồm: nước làm mát, nước công đoạn sơn,
nước công đoạn mài), cụ thể như sau:

Bảng 1.4. Nhu cầu tiêu thụ nước (nước cấp sinh hoạt, nước cấp sản xuất) của
công ty

STT
Nhu cầu sử
dụng nước

Khối lượng

(m3/ngày.đêm)
Tần suất thay

nước
Thu gom xử lý

I Nước dùng cho sinh hoạt

1
295 người 29,5 4 bể tự hoại 3

ngăn

II Nước dùng cho sản xuất

1
Công đoạn mài 0,2 6 tháng/lần Thuê đơn vị có

chức năng thu
gom và xử lý

2
Công đoạn sơn 4 6 tháng/lần Thuê đơn vị có

chức năng thu
gom và xử lý

3
Nước làm mát 1 15 ngày/lần Thuê đơn vị có

chức năng thu
gom và xử lý

Tổng 36,9

Công ty có sử dụng nước tích trữ tại bể chứa nước có dung tích bể là 2.312 m3 sử
dụng cho sản xuất, phòng cháy chữa cháy của nhà máy.



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Công ty TNHH Fit Active Việt Nam
Precision”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision 27

1.4.4. Nhu cầu sử dụng hóa chất
Bảng 1.5. Nhu cầu hóa chất đầu vào hiện tại của công ty

TT Tên nguyên liệu Đơn vị
Khối

lượng/tháng Nguồn gốc Ghi chú

I Hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải

1 Viên nén Clo Viên 5 Việt Nam Khử trùng

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

1.5.1. Vị trí địa lý

Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision có địa chỉ tại Lô 20 KCN Quang
Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Vị trí địa lý toàn bộ khu đất của Công ty được xác định như sau:
+ Phía Nam tiếp giáp với đường nội bộ KCN Quang Minh;
+ Phía Bắc tiếp giáp đường nội bộ KCN Quang Minh và công ty Marumitsu;
+ Phía Đông tiếp giáp với Công ty Dệt may Linh Phương;
+ Phía Tây tiếp giáp với đường nội bộ KCN Quang Minh và Công ty cổ phần

thiết bị công nghiệp.
Khu đất của Công ty được giới hạn bởi các điểm như sau:

Bảng 1.6. Tọa độ các điểm khống chế tại cơ sở

Vị trí
Tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 3o

X (m) Y (m)
M1 2343890.674 579625.032

M2 2343804.529 579555.255

M3 2343806.192 579555.766
M4 2343888.101 579436.786
M5 2343977.664 579526.587
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Hình 1.5. Vị trí cơ sở và các đối tượng xung quanh

1.5.2. Khoảng cách từ cơ sở tới khu dân cư và đánh giá mức độ ảnh hưởng

1. Khoảng cách tới khu dân cư

Cơ sở thực hiện tại Lô 20, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà
Nội nên không tiếp giáp với khu dân cư.
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Hình 1.6. Vị trí của cơ sở và khu dân cư lân cận

2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng

Hoạt động của cơ sở trong khu công nghiệp được đánh giá phù hợp với chiến
lược của thành phố Hà Nội nhằm tập trung các nhà máy, xí nghiệp để tập trung sản
xuất, quản lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của sản xuất công nghiệp tới khu dân cư.
Việc sản xuất công nghiệp tập trung cũng nhằm mục đích quản lý chặt chẽ các nguồn
gây ô nhiễm môi trường của sản xuất công nghiệp, dễ dàng xử lý tập trung hiệu quả
các nguồn gây ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình triển khai hoạt động, cơ sở đã thực hiện các thủ tục môi trường
bao gồm:

+ Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 992/TNMT-MT,
ngày 25/11/2005 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận cho Dự án
đầu tư Nhà xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision;

+ Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 09/07/2009 của UBND thành phố Hà
Nội cấp về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: “Đầu tư nhà
xưởng xử lý và tráng phủ kim loại”;
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+ Giấy xác nhận số 23/STNMT-CCMT ngày 17/08/2015 của Sở Tài nguyên và
Môi trường Hà Nội xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai
đoạn vận hành dự án Đầu tư nhà xưởng xử lý và tráng phủ kim loại”;

Như vậy, địa điểm hoạt động của cơ sở phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi
trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. Loại hình sản xuất của nhà
máy là sản xuất công nghiệp nhẹ, ít tác động đến môi trường.

1.5.3. Hạng mục công trình xây dựng của cơ sở

1.5.3.1. Nhóm các hạng mục công trình chính

Bảng 1.7. Các hạng mục công trình chính phục vụ sản xuất kinh doanh của
công ty

TT
Các hạng
mục công
trình

Số
tầng

Diện tích
xây
dựng
(m2)

Đặc tính kỹ thuật và chức
năng Ghi chú

1
Nhà văn
phòng 3 360

Kết cấu xây dựng: Tòa nhà 2
tầng, cao 13,05m (tính cả mái),
khung nhà nhà khung BTCT,
tường xây gạch block 250, trát
xi măng mác 75

2

Nhà
xưởng số

1
1 2.7443,5

Xưởng sản xuất gồm các công
đoạn dập, lắp ráp, hàn, phòng
QC, kho thành phẩm, phòng
bảo dưỡng, phòng kiểm tra chất
lượng, kiểm tra sản phẩm và
đóng gói với kết cấu xây dựng
là khung BTCT, tường xây
gạch block, trát xi măng mác
75 và sơn màu ghi. Mái tôn mạ
kẽm với chiều cao là 9,015m.

3

Nhà
xưởng số

2
1 3.398,4

Được thiết kế xây dựng thành 1
tổ hợp bởi 5 không gian riêng
biệt gồm: khu vực sản xuất đột
dập và lắp ráp kim loại, phòng
kiểm tra, phòng kỹ thuật, kho
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TT
Các hạng
mục công
trình

Số
tầng

Diện tích
xây
dựng
(m2)

Đặc tính kỹ thuật và chức
năng Ghi chú

để hàng nguyên liệu, phòng vệ
sinh và không gian lưu không
trong xưởng với kết cấu xây
dựng là khung BTCT, tường
xây gạch block, trát xi măng
mác 75 và sơn màu ghi. Mái
tôn mạ kẽm với chiều cao là
9,015m.

4

Nhà
xưởng số
3 (xưởng
mạ)

2 1.387

Xưởng được bố trí nằm ở khu
vực phía Tây Bắc của nhà máy.
Gồm 02 tầng, tầng 1 thực hiện
công đoạn mạ, tầng 2 dùng làm
kho và đặt hệ thống xử lý khí
thải, với kết cấu xây dựng là
khung BTCT, tường xây gạch
block, trát xi măng mác 75 và
sơn màu ghi. Mái tôn mạ kẽm
với chiều cao là 8m.

- Xưởng mạ
hiện tại không
hoạt động.
Công ty đã tháo
dỡ các thiết bị
mạ, hệ thống xử
lý khí thải, hệ
thống xử lý
nước thải sản
xuất.
- Thay vào đó
công ty đang sử
dụng cho phòng
khuôn, phòng
ép nhựa, lắp
ráp, phòng CNC
và chuẩn bị bố
trí phòng in lưới

1.5.3.2. Nhóm hạng mục về kết cấu hạ tầng
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Bảng 1.8. Các hạng mục công trình phụ trợ

TT
Các hạng
mục công
trình

Số
tầng

Diện tích
xây dựng
(m2)

Đặc tính kỹ thuật và chức năng

1
Nhà ăn 2 294,06

Được xây dựng với kết cấu nhà BTCT,
tường xây gạch block 25, trát xi măng
mác 75, sơn màu trắng, mái đổ trần bê
tông.

2 Nhà bảo vệ 1 20

Được xây dựng với kết cấu nhà BTCT,
tường xây gạch block 25, trát xi măng
mác 75, sơn màu trắng, mái đổ trần bê
tông.

3
Sân đường
nội bộ

5.481,484

Đường giao thông nội bộ Công ty rộng
3,5m được đổ BTCT, trải nhựa asphalt,
hành lang nội bộ rộng 1,2m, mặt được
đổ BTCT và trải chất chống trơn, tăng
cứng sika.

4
Cây

xanh,vườn
hoa

1.863,88

Nhà máy trồng dãy cây xanh chạy theo
tường rào, khoảng cách 5m/cây. Phía
trước (phía Đông) nhà máy được bố trí
hành lang trồng cây xanh và vườn hoa.

5
Một số công trình phụ trợ khác như: trạm điện, hành lang kết nối, mái hắt, nhà
để xe

1.5.3.3. Nhóm các hạng mục về BVMT

Bảng 1.9. Các hạng mục BVMT của cơ sở

TT
Các hạng
mục công
trình

Số
tầng

Diện tích
xây dựng
(m2)

Đặc tính kỹ thuật và chức năng Ghi chú

1
Kho chứa
hóa chất

1 118,25

Chủ yếu kho được sử dụng để
chứa dầu làm mát máy, dầu chống
gỉ,và một số hóa chất
sơn ,mực,dung môi bố trí trên giá
và có khay inox chống tràn . Các
hóa chất này được phân chia thành
2 khu vực có biển báo đối với
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TT
Các hạng
mục công
trình

Số
tầng

Diện tích
xây dựng
(m2)

Đặc tính kỹ thuật và chức năng Ghi chú

từng loại.
Kho được xây dựng với kết cấu
khung BTCT, tường xây gạch
block 250, tường được trát và sơn
bằng vật liệu chống cháy. Mái tôn
mạ kẽm cao 6m. Sàn kho chứa
hóa chất đảm bảo chịu được tải
trọng, hóa chất, chống trơn trượt.
Kho chứa được bố trí hệ thống
thông gió, cửa thoát hiểm và đèn
báo.

2

Kho lưu
trữ chất
thải rắn
và CTNH

1 80

Kho được bố trí xây dựng tại khu
vực phía Đông Nam gần hệ thống
xử lý nước thải sản xuất. Kho
được ngăn làm 2 gian: gian chứa
chất thải rắn thông thường và chất
thải sinh hoạt diện tích 30 m2,
gian chứa chất thải nguy hại diện
tích 50 m2, xây dựng với kết cấu
BTCT, tường xây gạch, trát xi
măng, mái lợp tôn cao 3,2m, nền
đổ Bê tông, cửa ra vào là khung
sắt, cửa lưới kích cỡ 2500 x
1800mm

3

Hệ thống
xử lý

nước thải
sản xuất

1 393

Được bố trí tại khu vực phía sau
xưởng mạ. Nhà che máy móc,
thiết bị sử dụng cho hệ thống xử
lý được xây dựng với khung xà gồ
bằng thép ống, mái tôn cao 3,5m.

Dừng hoạt
đồng và đã
tháo dỡ các
thiết bị

4

Hệ thống
xử lý khí
thải

1 15

Hệ thống được bố trí nằm tại tầng
2 của xưởng mạ. Tháp xử lý của
hệ thống được xây dựng bằng
nhựa composite với chiều cao là
6,2 m.

Dừng hoạt
đồng và đã
tháo dỡ các
thiết bị

Các hạng mục bảo vệ môi trường hiện tại của công ty
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- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại (01 bể tự hoại 30m3 – 3
ngăn)

- Công trình xử lý, quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: Công ty đã trang bị
dụng cụ, phương tiện thu gom và phân loại chất thải rắn, chất thải nguy hại; có kho lưu
chứa chất thải nguy hại và kho chứa chất thải thông thường theo quy định, với tổng
diện tích của kho chứa là 80 m2, cụ thể:

+ Kho chứa chất thải thông thường (chức năng lưu trữ: chất thải rắn sản xuất và
chất thải rắn sinh hoạt) có diện tích 30 m2, xung quanh xây tường bao, mái lợp tôn và
cửa sắt lưới.

+ Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 50 m2, xung quanh xây tường bao,
có mái che kín, phía trước được bao bằng thép lưới và có cửa khóa.

- Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các công trình bảo vệ
môi trường khác: Công trình thu gom nước mưa chảy tràn, hệ thống thu gom nước thải,
trồng cây xanh quanh khuôn viên, các biện pháp phòng chống cháy nổ, an toàn lao
động, an toàn vệ sinh thực phẩm, các giải pháp an toàn điện, an toàn giao thông,…

Hệ thống thu gom nước mưa

+ Chức năng:

Thu gom và tiêu thoát toàn bộ nước mưa mái và nước mưa chảy tràn trên bề
mặt khuôn viên trong khu vực Công ty.

+ Quy mô, diện tích:

Nước mưa trên mái tại các mái nhà xưởng, trạm điện và các nhà phụ trợ được
Công ty thu gom bằng các ống PVC đường kính 200mm với độ dốc mái là 0,6% nên
không có hiện tượng ứa đọng. Nước mưa từ các ống nhựa được đưa vào hệ thống thu
gom nước mưa chảy tràn trên bề mặt Công ty qua hệ thống các song chắn rác và phễu
thu nước.

Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn trên bề mặt được bố trí xung quanh nhà
máy, bên cạnh đường giao thông nội bộ, được thu gom bằng hệ thống cống BTCT
đường kính 300mm. Sau đó, nước mưa sẽ được thoát vào hố ga tại khu vực phía Đông
Nam (vị trí đấu nối nước mưa) trước khi thoát vào hệ thống thoát nước của Khu công
nghiệp Quang Minh, nắp tấm đan thép có kích thước D300-600mm. Hệ thống thoát
nước mưa chảy tràn hiện có của Công ty được thiết kế với độ dốc 1% và được định kỳ
cán bộ vệ sinh công ty dọn 2 lần/ tháng nên khi có mưa nước được chảy liên tục không
ứa đọng. (Chi tiết hệ thống thu gom nước mưa thoát vào hệ thống thoát nước của được
thể hiện tại bản vẽ mặt bằng hệ thống thoát nước đính kèm tại Phụ lục)
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Hệ thống thu gom nước thải

+ Chức năng

Thu gom toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất tại nhà xưởng và
nước thải sinh hoạt của công nhân viên nhà máy.

+ Quy mô, diện tích, thiết kế

Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt: Nước thải này được thu gom thành 04
nguồn (từ nhà vệ sinh khu văn phòng, khu nhà xưởng 01, khu nhà xưởng 03 và khu
bếp ăn). Công trình bể tự hoại đã được xác nhận hoàn thành theo Giấy xác nhận hoàn
thành các công trình bảo vệ môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp
số 23/STNMT-CCMT ngày 14/08/2015.

Định kỳ 1 lần/năm, Công ty sẽ thuê đơn vị vệ sinh môi trường trong khu vực
đến để làm sạch các hố ga và bể tự hoại.

Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của Công ty

Hình 1.7. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt Công ty

Toàn bộ nước thải nhà bếp sau khi tách mỡ và nước thải sinh hoạt sau quá trình
xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại được tiếp tục xử lý qua HTXLNT tập trung của Khu công
nghiệp thông qua 01 điểm đấu nối nước thải sinh hoạt (tọa độ X: 2343678; Y: 527610).

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Hệ thống xử lý nước thải được bố trí xây dựng ngầm dưới lán để xe, gần nhà
bếp. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty được xây dựng với nguyên lý bể
tự hoại với tổng thể tích của bể là 30 m3 gồm 3 ngăn:

+ Ngăn 1: Thu nước thải từ các khu vực nhà vệ sinh, chậu rửa, ngăn này có thể
tích là 10 m3. Sau khi được xả trực tiếp trong quá trình sử dụng, rác thải – chất thải sẽ
trôi xuống và lưu tại ngăn này một thời gian để được phân hủy. Sau quá trình phân hủy
tất cả sẽ chuyển về dạng bùn, chỉ với các loại rác thải khó phân hủy (tóc, kim loại, vật
cứng,…) sẽ được đọng lại.

+ Ngăn 2 là ngăn lắng, thể tích là 10m3. Tại đây, các chất rắn không có khả
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năng phân hủy sẽ được đưa vào ngăn lắng. Phần nước không chứa cặn sẽ được tiếp tục
chảy sang ngăn thứ 3 của bể để tiếp tục xử lý.

+ Ngăn 3 có thể tích là 10m3 đảm nhiệm chức năng lọc nước trước khi thải vào
hệ thống thoát nước chung của KCN. Cụ thể nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3
ngăn được trình bày tại phần nước thải sinh hoạt (đã được xác nhận hoàn thành theo
Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 23/STNMT-CCMT
ngày 14/08/2015)

* Các thông số kỹ thuật của bể tự hoại (gồm 01 bể - 30 m3):

Bảng 1.10. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại

TT Ngăn
Thể tích
(m3)

Chiều dài

(m)

Chiều rộng

(m)

Chiều sâu

(m)

1 Ngăn 1 10 2,5 2 2

2 Ngăn 2 10 2,5 2 2

3 Ngăn 3 10 2,5 2 2

- Vị trí đấu nối nước thải của Công ty với khu công nghiệp

Hiện nay, Công ty có 2 điểm đấu nối với khu công nghiệp bao gồm 1 vị trí đấu

nối nước mưa (X: 2343820.393; Y: 579515.927) và 01 vị trí đấu nối nước thải sinh

hoạt (X: 2343678; Y: 527610). Tại các vị trí đấu nối đều được bố trí hố ga có kích

thước 800 × 800 × 800mm phía bên ngoài hàng rào Công ty trên vỉa hè sát đường nội

bộ của khu công nghiệp.

- Hệ thống thông gió, điều hòa không khí

+ Mặt bằng tầng 1: Công ty đã bố trí các đường thông gió dạng hộp ống xung

quanh nhà xưởng và sử dụng 15 quạt hút với công suất 0,18 kW với lưu lượng hút

10100 m3/h, HS = 800 × 650mm, V=8 m/s, tại các chụp hút được mở 100% với lưu

lượng hút đạt 2500 m3/h.

+ Mặt bằng tầng 2: Áp dụng phương pháp thông gió bằng máy điều hòa không

khí. Mỗi phòng được lắp đặt 01 máy điều hòa có công suất đạt 9.000 BTU/h, tổng

cộng có 07 máy điều hòa đã được lắp đặt và sử dụng. Tại đây, không khí được lưu

thông bằng các đường thông gió hình hộp chính với kích cỡ 400 × 400mm, đường

nhánh có kích cỡ 300 × 300mm, hút thông qua các van cửa gió kích thước 150mm.

- Kho chứa chất thải rắn và chất thải nguy hại
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Với tổng diện tích là 80 m2 được bố trí xây dựng tại khu vực phía Đông Nam

gần hệ thống xử lý nước thải sản xuất. Kho được ngăn làm 02 khu vực riêng biệt, khu

vực lưu trữ chất thải rắn thông thường (30 m2) và khu vực lưu trữ chất thải nguy hại

(50 m2). Tại kho được bố trí các thùng rác và có dán nhãn đối với từng chất thải lưu

trữ bên trong thùng. Kho được xây dựng với kết cấu BTCT, tường xây gạch, trát xi

măng, mái lợp tôn cao 3,2m, nền đổ bê tông, cửa ra vào là khung sắt, cửa lưới kích cỡ

2500 × 1800mm.

Đối với chất thải rắn thông thường (bao gồm CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp)

đã và đang được bố trí thu gom, lưu trữ như sau:

+ CTR sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân viên có thành

phần chủ yếu là: giấy, bao bì, vỏ chai,… được thu gom vào các thùng chứa loại 20 lit

đặt tại cuối xưởng sản xuất, khu văn phòng. Mỗi khu vực sẽ được bố trí 02 thùng chứa.

Đối với các loại CTR có thành phần hữu cơ: thức ăn thừa, vỏ hoa quả… được thu gom

vào 01 thùng chứa loại 30 lit đặt tại khu vực nhà ăn. Cuối ngày, nhân viên vệ sinh sẽ

thu gom toàn bộ rác thải phát sinh về 02 thùng chứa dung tích 120 lit trong khu vực

lưu trữ chất thải thông thường của kho chứa.

+ CTR công nghiệp (gồm phoi sắt, bùn mài kim loại không có dầu, tem nhãn,

bìa carton,...) sẽ được phân loại ngay tại nguồn phát sinh và thu gom về khu vực lưu

trữ. Đối với những loại chất thải rắn có khả năng tái chế (như giấy, bìa, phoi sắt), Công

ty sẽ bán lại cho đơn vị thu mua phế liệu.

Các loại chất thải rắn công nghiệp không có khả năng tái chế và chất thải rắn

sinh hoạt được định kỳ thu gom tại Nhà máy tùy thuộc theo lượng phát sinh. Đối với

chất thải nguy hại được định kỳ thu gom tối thiểu là 1 lần/năm. Định kỳ hàng năm,

Công ty sẽ báo cáo lên cơ quan quản lý về tình hình thu gom và số lượng chất thải

nguy hại phát sinh tại Nhà máy.

Đối với chất thải rắn nguy hại (giẻ lau dính dầu, các loại dầu thải, hộp mực in

thải, bóng đèn huỳnh quang thải,…) sẽ được thu gom, phân loại tại 07 thùng chứa

dung tích 100 - 200 lit hiện có tại Nhà máy. Các thùng được dán nhãn cảnh báo tương

ứng với từng loại chất thải nguy hại phát sinh.

Hiện tại, các kho lưu trữ được sử dụng khoảng 65% không gian kho.
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Hình 1.8. Kho lưu giữ CTNH của Nhà máy

1.5.4. Danh mục máy móc, thiết bị cơ sở
Bảng 1.11. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

TT Tên máy móc thiết bị Quy cách
Số lượng

(Bộ)
Tình trạng Xuất xứ

I Máy móc xưởng ép nhựa (xưởng 1)

1 Máy phun tạo hình 80T 2 90% Đài Loan

2 Máy phun tạo hình 100T 5 90% Nhật Bản

3 Máy phun tạo hình 150T 2 90% Đài Loan

4 Máy phun tạo hình 180T 2 75% Đài Loan

5 Máy phun tạo hình 250T 2 75% Đài Loan

6 Máy phun tạo hình 350T 4 90% Đài Loan

7 Máy phun tạo hình 450T 2 90% Đài Loan

8 Máy rút tự động Chạy ngang 11 90% Đài Loan

9 Băng truyền tải 80 kg 2 90% Đài Loan

10 Máy giữ nhiệt 80 kg 10 75% Đài Loan

11 Máy trộn 150 kg 6 75% Đài Loan

12 Máy lấy nguyên liệu 120 kg 12 75% Đài Loan

13 Máy sấy khô di động 100 kg 5 75% Đài Loan

14 Máy đưa sản phẩm tự động 50 kg 6 75% Đài Loan
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15 Khuôn đúc nhựa 60 kg 6 90% Đài Loan

16 Giá khuôn 75 kg 2 90% Đài Loan

17 Máy ép 25T 2 90% Đài Loan

18 Máy ép 45T 2 75% Đài Loan

19 Máy ép 80T 2 75% Đài Loan

20 Máy ép 110T 3 90% Đài Loan

21 Máy ép 200T 2 75% Đài Loan

22 Máy xay nghiền 100 kg 1 75% Đài Loan

23 Giá chuyền nguyên liệu 120 kg 8 90% Đài Loan

24 Máy nén khí 50 HP 1 90% Đài Loan

25 Máy nâng 5T 1 75% Đài Loan

26 Máy cắt nguyên liệu 5T 6 75% Đài Loan

27 Máy sơn 1T 1 75% Đài Loan

28 Súng phun sơn 25 kg 6 75% Đài Loan

II Máy móc thiết bị xưởng đột dập (Xưởng 2)

1 Máy dập 300T 1 90% Đài Loan

2 Máy dập 200T 2 90% Đài Loan

3 Máy dập 110T 4 75% Đài Loan

4 Máy dập 80T 6 75% Đài Loan

5 Máy dập 60T 2 75% Đài Loan

6 Máy dập 45T 4 75% Đài Loan

7 Máy dập 25T 1 90% Đài Loan

8 Máy tời nguyên liệu NCF-400 1 90% Đài Loan

9 Máy cấp liệu NCF-400 2 75% Đài Loan

10 Máy làm phẳng kim loại CL-400 1 75% Đài Loan

11 Máy tán đinh MR-AX143 3 75% Đài Loan
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12 Máy Taro ren MR-4508 2 75% Đài Loan

III Máy móc thiết bị dùng mạ (xưởng 3) (đã tháo dỡ) chuyển sang xưởng sửa chữa khuôn

1 Máy phay 1 90% Đài Loan

2 Máy tiện 1 75% Đài Loan

3 Máy mài 4 75% Đài Loan

4 Máy cắt dây 1 75% Nhật

5 Máy xung điện 1 75% Đài Loan

6 Máy in tự động 10 75% Việt Nam

7 Máy in tay 5 75% Việt Nam

8 Máy tiện xi (CNC) 2 75% Đài Loan

1.5.5. Tổ chức quản lý của công ty

- Phương án quản lý:

Tổ chức quản lý được thực hiện phù hợp với quy mô và công nghệ của Nhà

máy và phù hợp với sản xuất kinh doanh của Công ty, vừa đảm bảo chủ động nhưng

thống nhất quản lý ở Giám đôc Nhà máy.

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhân sự của Nhà máy:

Hình 1.9. Sơ đồ tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Nhân sự: Căn cứ vào tình hình và kế hoạch sản xuất – kinh doanh của Công ty.
Tổng giám đốc sẽ quyết định cơ cấu nhân viên trong từng bộ phận cho mỗi giai đoạn
kinh doanh. Cụ thể như sau:

Chủ tịch

Tổng giám đốc

Bộ phận mua bán/xuất
nhập khẩu

Bộ phận kỹ thuật/sản xuất và
kiểm tra chất lượng

Bộ phận hành chính,
nhân sự và tài chính

Kiểm soát viên
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Bảng 1.12. Kế hoạch nhân sự của Công ty

TT Vị trí Số lượng lao động

1 Tổng giám đốc 1

2 Giám đốc bộ phận 3

3 Trưởng Phòng 4

4 Nhân viên kỹ thuật và văn phòng 50

5 Nhân viên môi trường 1

6 Công nhân 366

Tổng cộng 425
(Nguồn: Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision)

Nhà máy thực hiện chế độ làm việc 3 ca/ngày đối với bộ phận sản xuất và quản lý
sản xuất; làm việc 1 ca/ngày đối với các bộ phận còn lại. Số ngày làm việc trong tháng là
26 ngày.
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG
CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch
tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có)

Dự án được triển khai tại KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Khu công nghiệp Quang Minh được xem là một khu công nghiệp đa ngành, có tỷ lệ ít
gây ô nhiễm và ảnh hưởng tới tiêu cực tới môi trường. Tại khu công nghiệp Quang
Minh diễn ra các hoạt động, ngành nghề chính như công nghiệp lắp ráp cơ khí điện tử,
công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến đồ trang
sức, sản xuất linh kiện điện tử, ô tô, xe máy, đồ dùng gia dụng, cơ khí,…

- Về quy hoạch, ô đất dự kiến nghiên cứu theo quy hoạch chung xây dựng
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND thành phố Hà Nội
phê duyệt tại Quyết định số 6694/QĐ-UBND ngày 16/12/2014, khu đất nêu trên là lô
đất số 20 có chức năng đất công nghiệp.

- Hoạt động của cơ sở là gia công, chế tạo các sản phẩm nhựa phun; gia công,
chế tạo các loại khuôn thép, khuôn nhôm, khuôn đồng, khuôn inox; chế tạp và gia
công khai thác các sản phẩm đột dập đồng nhôm,...do đó hoàn toàn phù hợp với lĩnh
vực thu hút đầu tư của KCN. Việc đầu tư xây dựng dự án với trang thiết bị hiện đại,
giúp gia tăng ngân sách địa phương, tạo việc làm cho người lao động.

- Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện cơ sở; phù hợp đối với khoảng
cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
QCVN 01:2021/BXD – Quy chẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Triển khai quy hoạch sử dụng đất, thiết kế kiến trúc cảnh quan trên cơ sở diện
tích đất triển khai là 18.750 m2, chủ cơ sở đã tính toán đến việc giảm thiểu các yếu tố
gây tác động xấu đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội của dự án như:

+ Quy hoạch sử dụng đất của cơ sở đảm bảo diện tích cây xanh, sân vườn
chiếm tỷ lệ 20,08 % trong tổng diện tích đất quy hoạch.

+ Thiết kế các hạng mục cơ sở hạ tầng: đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp
điện, cấp nước, thoát nước…đảm bảo theo tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam hiện
hành.

+ Khoảng cách giữa các hạng mục công trình đảm bảo thuận tiện cho giao
thông nội bộ, an toàn PCCC.

+ Công trình giảm thiểu nước thải, chất thải rắn…trong giai đoạn vận hành
được thiết kế hợp lý, khả thi nhằm đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường tự nhiên
của khu vực và các tác động đối với sức khỏe cộng đồng có thể xảy ra.
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Nhìn chung phương án quy hoạch sử dụng đất, thiết kế kiến trúc cảnh quan là
hợp lý và đảm bảo giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường do hoạt động của cơ
sở gây ra.
2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

2.2.1. Hiện trạng hoạt động của KCN Quang Minh

Khu đất Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision có tổng diện tích là
18.750 m2 với cos cao trung bình từ 0,5m – 0,7m so với mặt bằng đường nội bộ của
KCN Quang Minh. Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision hiện nay hoạt động
chủ yếu trong lĩnh vực gia công, chế tạo các sản phẩm nhựa phun, linh kiện máy văn
phòng, linh kiện điện tử, các loại khuôn kim loại và sản phẩm đột dập đồng nhôm. Từ
năm 2005, khi Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision đi vào hoạt động đến
nay, tại khu vực thực hiện dự án chưa từng xảy ra hiện tượng ngập úng vào những
ngày trời mưa.

Hiện tại KCN Quang Minh đã có tỷ lệ lấp đầy các doanh nghiệp hoạt động là
100%, KCN Quang Minh đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt,
có trạm xử lý nước thải tập trung và đã có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ
môi trường số 51/GXN-STNMT-CCBVMT do Sở Tài nguyên và Môi trường thành
phố Hà Nội cấp ngày 03 tháng 12 năm 2020 và Giấy phép xả thải vào nguồn nước số
3042/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Hiện trạng hoạt động của KCN như sau:

1. Công trình thu gom và xử lý nước thải

- Công trình thu gom, thoát nước mưa: KCN đã xây dựng 12.624,5m dài, 42 hố
ga. Hệ thống được thiết kế bằng mương xây B=700mm, B=800mm, B=1.000mm và
cống D=1.000mm, D=1.500mm đoạn qua đường. Các hố ga thu được xây dựng có
kích thước 1x1x1,2m. Hệ thống thu gom thoát nước mưa của dự án vận hành theo
phương thức tự chảy sau đó thoát ra 2 lưu vực thoát nước mưa của toàn KCN.

- Công trình thu gom nước thải: KCN đã xây dựng 12.331 m dài, 190 hố ga. Hệ
thống thu gom nước thải được xây bằng cống ngầm với đường kính D300 – D600 kết
hợp các ga thăm có kích thước là 1,2m x 0,8m x 1,2m. Phương thức thu gom và thoát
nước thải của KCN theo hình thức tự chảy.

- Công trình thoát nước thải: Hệ thống thoát nước thải được xây dựng bằng
mương gạch có nắp đan kích thước B500 mm và chiều dài là 200m, trong đó giai đoạn
2 xây dựng được 50m dài, sau đó thải ra nguồn tiếp nhận.
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- Công trình xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung với 2 module,
có tổng công suất thiết kế 6.000 m3/ngày.đêm (module 1 có công suất 2.000
m3/ngày.đêm, đã cải tạo từ module 1 của nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất
3.000 m3/ngày.đêm ở giai đoạn 1; module 2 có công suất 4.000 m3/ngày.đêm), công
nghệ xử lý hóa lý kết hợp vi sinh với diện tích là 10.000 m2, trong đó: module 1 của
nhà máy có diện tích khoảng 4.000 m2; module 2 có diện tích khoảng 3.400 m2, phần
còn lại bố trí dự phòng cho module 3.

Lưu lượng nước thải (cập nhật tháng 12 năm 2023) được thu gom, xử lý tại hệ
thống xử lý nước thải tập trung: 3.955,5 m3/ngày.đêm (khoảng 66% công suất thiết kế).

Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải tập trung

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của nhà điều hành của KCN
Quang Minh được thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn (dung tích 2 m3/1 bể)
trước khi dẫn về hệ thống XLNT tập trung của KCN.

Module 1: nước thải từ hệ thống thu gom nước thải của KCN → Bể gom nước
thải → Tách rác, tách mỡ → Bể điều hòa nước thải → Bể phản ứng hóa lý và lắng sơ
cấp → Bể ANOXIC 1 → Bể AEROTEN 1 → Bể ANOXIC 2 → Bể AEROTEN 2 →
Bể lắng thứ cấp → Bể khử trùng → Nước thải sau xử lý.

Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải đưa đến bể phân hủy và làm đặc
bùn → máy ép bùn → đóng bao lưu kho CTNH và đem đi xử lý theo đúng quy định
tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNTM ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về quản lý CTNH.

Module 2: nước thải từ hệ thống thu gom nước thải của KCN → Bể gom nước
thải → Tách rác, tách mỡ → Bể điều hòa nước thải → Bể phản ứng hóa lý và lắng sơ
cấp → Bể SELECTOR → Bể AEROTEN → Bể lắng thứ cấp → Bể khử trùng →
Nước thải sau xử lý.

Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải đưa đến bể phân hủy bùn → bể
là đặc bùn → máy ép bùn → đóng bao lưu kho CTNH và đem đi xử lý theo đúng quy
định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015.

+ Quy chuẩn đánh giá nước thải sau xử lý: Nước thải KCN sau khi đã xử lý tại
hệ thống XLNT tập trung được đối chiếu với QCTĐHN 02:2011/BTNMT (Cột A,
Kq=0,6; Kf=0,9) – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô
Hà Nội.

2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải
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- Bụi khí thải phát sinh từ KCN chủ yếu là do các phương tiện giao thông, vận
chuyển hàng hóa ra vào KCN. Để giảm thiểu tác động của bụi, khí thải do phương tiện
vận chuyển, KCN đã tiến hành trồng cây xanh dọc 2 bên các tuyến đường và những
khu vực tạo mỹ quan với tổng diện tích cây xanh của KCN là 34,397 ha.

- Đối với HTXL nước thải tập trung

+ Thu gom và xử lý bùn thải đúng định kỳ, vận hành thiết bị ép bùn phù hợp,
không để bùn đọng lâu ngày dẫn đến quá trình kỵ khí, phát sinh mùi hôi.

+ Tạo không gian thoáng mát, trồng nhiều cây xanh quanh khu vực Hệ thống
XLNT.

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn (CTR) công nghiệp thông thường

CTR công nghiệp thông thường phát sinh từ khu vực nhà điều hành KCN, quá
trình vận hành Nhà máy XLNT tập trung được lưu trữ trong các xe gong chở rác
chuyên dụng. CTR phát sinh hằng ngày trên đường được thu gom vào các thùng rác cố
định được đặt trên vỉa hè KCN. KCN đã ký hợp đồng vận chuyển chất thải rắn công
nghiệp thông thường với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý.

4. Công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại (CTNH)

- CTNH phát sinh từ khu vực nhà điều hành KCN, quá trình vận hành nhà máy
XLNT tập trung: KCN đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ
nguồn thải CTNH mã số QLCTNH 01.000519.T ngày 30/08/2010 với các loại CTNH
đã được đăng ký gồm: Bùn thải có chứa CTNH từ quá trình XLNT; Bóng đèn huỳnh
quang thải (chứa thủy ngân); Giẻ lau dính dầu, mỡ, dung môi; Bao bì thải các loại có
chứa các thành phần nguy hại; Thực tế phát sinh thêm các loại CTNH gồm: Bao bì
mềm thải có chứa thành phần nguy hại; Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải.

- 01 kho chứa hóa chất diện tích khoảng 15 m2. Kho chứa CTNH được xây
dựng bằng tường xây bằng gạch, có gắn biển cảnh báo theo quy định. Xung quanh xây
dựng rãnh để thu gom nước thải (nếu có) sau đó dẫn vào hệ thống XLNT tập trung của
KCN.

- 01 kho chứa bùn thải của hệ thống XLNT tập trung với diện tích khoảng 24m2.

2.2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

Cơ sở đi vào hoạt động ổn định, lượng nước thải lớn nhất của cơ sở phát sinh:
36,8 m3/ngày.đêm Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, nước
thải nhà bếp được xử lý qua thiết bị tách mỡ được thu gom về hệ thống thoát nước
chung của khu công nghiệp. Do đó, nước thải phát sinh tại Dự án phù hợp với khả
năng chịu tải của môi trường.
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- Nước thải sau xử lý của dự án được xả ra tuyến cống D500 của khu công
nghiệp, lưu lượng dòng chảy khoảng 0,001 m3/s. Do đó, việc xả nước thải của dự án
không gây tắc nghẽn dòng chảy, không gây ngập úng, không làm ảnh hưởng lớn đến
chế độ thủy văn của hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp.

- Đối với chất thải rắn:

+ Chất thải rắn thông thường: rác thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường phát
sinh tại dự án sẽ được chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom,
vận chuyển, xử lý theo đúng quy định, đảm bảo không thải trực tiếp ra môi trường.

+ Chất thải nguy hại: chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu
gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định, đảm bảo không thải trực tiếp ra môi
trường.
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

Hệ thống tiêu thoát nước mưa, hệ thống thu gom xử lý nước thải của Công ty
không có thay đổi, cải tạo, nâng cấp trong thời gian vừa qua.
3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa

3.1.1.1. Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa

- Chức năng: Thu gom về hệ thống mương thoát và xử lý sơ bộ bằng hố ga lắng
cặn, sau đó thải vào hệ thống thoát nước mưa chung của KCN Quang Minh.

- Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng xung quanh nhà máy, xây dựng
ngầm dưới mặt đất. Hệ thống thu gom nước mưa có kích thước như sau:

+ Tổng chiều dài hệ thống thu gom là: 734,063 m
+ Nước mưa chảy tràn trên mái thu gom bằng các ống nhựa PVC D200mm
+ Nước mưa trên bề mặt thu gom bằng các cống BTCT, nắp tấm đan thép có

kích thước D300-600mm
+ Các hố ga thu nước kích thước 600 x 600 x 800 (mm) được bố trí dọc theo

các rãnh thoát nước để lắng cát và các vật liệu khác. Tổng số hố ga thu nước là 26 hố
ga, để thu gom các chất rắn lơ lửng sau đó sẽ được xả vào hệ thống thoát nước mưa
chung của KCN Quang Minh. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa như sau:

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở

Nước mưa
trên mái

Hệ thống đường ống
dọc theo khu nhà
xưởng, khu văn

phòng,…

Rọ chắn rác

Hệ thống thoát
nước chung
KCN Quang

Minh

Nước mưa
chảy tràn
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Bảng 3.1. Thông số thiết kế hệ thống thu gom nước mưa của cơ sở

Hạng mục Thông số thiết kế Khối lượng

ống thoát nước mưa
- Vật liệu: ống nhựa

- Kích thước: D200mm
734,063 m

Tấm đan thép

- Vật liệu: inox

- Hình dạng: ống chữ nhật

- Đường kính: D300-600mm

10 cái

Hố ga - Vật liệu: bê tông cốt thép 26 cái

Song chắn rác bằng sắt
- Vật liệu: sắt

- Đường kính: 400mm 3576mm
06 cái

Hệ thống thoát nước mưa được thu gom riêng biệt với hệ thống thoát nước thải
và được xả theo 1 điểm xả (vị trí điểm xả được thể hiện tại hình 3.3).

- Vị trí tọa độ điểm xả

+ Điểm xả: Tọa độ VN2000: X: 2343820.393; Y: 579515.927
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Hình 3.2. Vị trí thoát nước mưa ra ngoài khu công nghiệp

3.1.1.2. Biện pháp kiểm soát chất lượng nước mưa

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống thu gom và thoát nước mưa. Kiểm tra phát

hiện hỏng hóc để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa.

Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước.

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất

bẩn trong nước mưa.

- Lưu giữ các chất thải ở các khu an toàn. Không để các chất thải này có điều

kiện xâm nhập vào các đường cấp nước và thoát nước thải.

- Các chất thải được thu gom bằng hệ thống các thùng chứa phù hợp và vận

chuyển theo đúng quy định nhằm hạn chế tới mức tối đa việc thải chất thải rắn vào

nguồn nước.

01

02
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải sinh hoạt

 Các nguồn phát sinh nước thải

Cơ sở chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, nước thải từ quá trình sơn trong buồng
sơn tĩnh điện (sử dụng màng nước); nước làm mát và nước trong quá trình mài được
thu gom và thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý.

Nguồn thải số 1: Nước thải xám (từ bồn rửa, thoát sàn), nước thải đen (từ các xí,
tiểu) khu vực nhà văn phòng.

Nguồn thải số 2: Nước thải xám (từ bồn rửa, thoát sàn), nước thải đen (từ các xí,
tiểu), khu vực nhà xưởng 2.

Nguồn thải số 3: Nước thải xám (từ bồn rửa, thoát sàn), nước thải đen (từ các xí,
tiểu), khu vực nhà xưởng 3.

Nguồn thải số 4: Nước thải xám (từ bồn rửa, thoát sàn), nước thải đen (từ các xí,
tiểu), nước thải từ nhà bếp khu vực nhà ăn.

 Quy trình thu gom
- Nguồn số 1: Nước thải từ khu vực nhà văn phòng
+ Nước thải xám (từ bồn rửa, thoát sàn) từ nhà vệ sinh được thu gom vào ống

nhựa PVC D90 (L = 9,75m), rồi chảy về hố ga nước thải đặt bên ngoài nhà xưởng
MM4 (kích thước 800x800x1360mm). Nước từ hố ga MM4 theo đường ống uPVC
D140 về hố ga thoát nước bên ngoài KCN, sau đó đưa về hệ thống xử lý nước thải tập
trung của KCN.

+ Nước thải đen (từ các xí, tiểu) từ nhà vệ sinh được thu gom vào ống uPVC
D110 (L=9,75 m), rồi chảy về bể tự hoại xây ngầm (tầng 1) bên trong nhà văn phòng
(01 bể, kết cấu 3 ngăn và có V = 30 m3) để xử lý sơ bộ, sau đó theo đường ống PVC
D110, i =0,1%, L = 8,515 m chảy về hố ga nước thải MM4 (kích thước
800x800x1360mm) bên ngoài nhà xưởng. Nước từ hố ga MM4 theo đường ống uPVC
D140 về hố ga thoát nước bên ngoài KCN, sau đó đưa về hệ thống xử lý nước thải tập
trung của KCN.

- Nguồn số 2: Nước thải từ khu vực nhà vệ sinh nhà xưởng 2
+ Nước thải xám (từ bồn rửa, thoát sàn) từ nhà vệ sinh được thu gom vào ống

nhựa PVC D90 (L = 9,75m), rồi chảy về hố ga nước thải đặt bên ngoài nhà xưởng
MM8 (kích thước 800x800mm). Nước từ hố ga MM8 theo đường ống uPVC D140 về
hố ga thoát nước bên ngoài KCN, sau đó đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của
KCN.

+ Nước thải đen (từ các xí, tiểu) được thu gom vào ống PVC D110 (L=5,5m),
rồi chảy về bể tự hoại xây ngầm bên trong nhà xưởng 1 (01 bể, kết cấu 3 ngăn và có V
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= 30 m3) để xử lý sơ bộ, sau đó theo đường ống uPVC D100 chảy về hố ga kiểm tra,
nước từ hố ga kiểm tra thoát ra hố ga bên ngoài KCN đưa về hệ thống xử lý nước thải
tập trung của KCN.

- Nguồn số 3: Nước thải từ khu vực nhà vệ sinh nhà xưởng 3
+ Nước thải xám (từ bồn rửa, thoát sàn) từ nhà vệ sinh được thu gom vào ống

nhựa PVC D90 (L = 9,75m), rồi chảy về hố ga nước thải đặt bên ngoài nhà xưởng
MM8 (kích thước 800x800mm). Nước từ hố ga MM8 theo đường ống uPVC D140 về
hố ga thoát nước bên ngoài KCN, sau đó đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của
KCN.

+ Nước thải đen (từ các xí, tiểu) được thu gom vào ống PVC D110 (L=5,5m),
rồi chảy về bể tự hoại xây ngầm bên trong nhà xưởng 3 (01 bể, kết cấu 3 ngăn và có V
= 30 m3) để xử lý sơ bộ, sau đó theo đường ống uPVC D100 chảy về hố ga kiểm tra,
nước từ hố ga kiểm tra thoát ra hố ga bên ngoài KCN đưa về hệ thống xử lý nước thải
tập trung của KCN.

- Nguồn số 3: Nước thải từ khu vực nhà vệ sinh nhà ăn
+ Nước thải xám (từ bồn rửa, thoát sàn) từ nhà vệ sinh được thu gom vào ống

nhựa PVC D90 (L = 7,45m), rồi chảy về hố ga nước thải đặt bên ngoài nhà xưởng
MM9 (kích thước 800x800mm). Nước từ hố ga MM9 theo đường ống uPVC D140 về
hố ga thoát nước bên ngoài KCN, sau đó đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của
KCN.

+ Nước thải đen (từ các xí, tiểu) được thu gom vào ống PVC D110 (L=7,45m),
rồi chảy về bể tự hoại xây ngầm bên trong nhà ăn (01 bể, kết cấu 3 ngăn và có V = 30
m3) để xử lý sơ bộ, sau đó theo đường ống uPVC D100 chảy về hố ga kiểm tra, nước
từ hố ga kiểm tra thoát ra hố ga bên ngoài KCN đưa về hệ thống xử lý nước thải tập
trung của KCN.

+ Nước thải từ khu vực nhà ăn: Nước thải từ bồn rửa theo đường ống D90, L =
4 m về bể tách mỡ có kích thước DxRxC = 600 x 1000 x 800mm (V = 6,2 m3) 
đường ống uPVC D110, L = 30m, i = 0,1% đến hố ga MM12 (kích thước 600 x
600mm)  đường ống uPVC D110, L = 10m, i = 0,1%  hố ga MM13 (kích thước
800x800mm)  đường ống uPVC D140 về hố ga của KCN  hệ thống xử lý nước
thải tập trung của KCN.

Toàn bộ nước thải được thu gom theo hệ thống nhựa kín đưa về hệ thống xử lý
nước thải của KCN Quang Minh công suất 3.000 m3/ngày đêm để xử lý. Tọa độ các
điểm đấu nối: X: 2343678; Y: 527610 (hệ tọa độ VN2000)

Sơ đồ hệ thống thu gom như sau:
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Hình 3.3. Sơ đồ thu gom nước thải của công ty

Bảng 3.2. Thông số thiết kế hệ thống thu gom nước thải

Hạng mục Thông số thiết kế Đơn vị Số lượng

Nước thải nhà vệ sinh 1
đến nhà vệ sinh 4 - Thể tích bể phốt 30 m3 Chiếc 4

Ống dẫn nước thải D90
- Vật liệu: PVC

- Kích thước: D90
m 36,7

Ống dẫn nước thải D110
- Vật liệu: PVC

- Kích thước: D110
m 28,2

Ống dẫn nước thải D140
- Vật liệu: PVC

- Kích thước: D140
m 70

3.1.2.2. Công trình thoát nước thải

Toàn bộ nước thải của Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision, sau khi

xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn theo đường cống ngầm bê tông D140 với chiều dài

8,0m tự chảy vào nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước chung của KCN Quang Minh.

3.1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý

- Vị trí xả nước thải: Điểm xả cuối của Công ty vào hệ thống thoát nước KCN
Quang Minh

- Tọa độ vị trí xả thải: X: 2343678; Y: 527610 (hệ tọa độ VN2000)

- Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải,
nguồn tiếp nhận nước thải.

Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là hệ thống thoát nước KCN Quang Minh,
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Hệ thống thoát nước về hệ thống xử lý nước thải
tập trung của KCN Quang Minh.

Nước thải được xả gián đoạn theo các thời gian hoạt động trong ngày và không
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xảy ra hiện tượng ngập úng tại khu vực.

Hình 3.4. Vị trí điểm thoát nước thải của nhà máy tại KCN

3.1.3. Xử lý nước thải

3.1.3.1. Thuyết minh về việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải

Nước thải từ khu vệ sinh chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học, ngoài
ra còn có thành phần vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm. Chất hữu
cơ chứa trong nước thải sinh hoạt bao gồm các chất như: protein (40-50%),
hydrocacbon (40-50%), chất béo (5-10%). Nồng độ hữu cơ trong nước thải sinh hoạt
dao động trong khoảng 150 – 450 mg/l. Dựa vào tính chất nước thải và khả năng phân
hủy sinh học, cơ sở đã lựa chọn công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng song chắn
rác, hố ga lắng cặn và phương pháp sinh học với bể tự hoại 03 ngăn.

3.1.3.2. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải

Theo Bản vẽ hoàn công hệ thống cấp thoát nước của Công ty (đính kèm phụ lục)

thì hệ thống thu gom nước thải tại cơ sở như sau:

01

02
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1. Nước thải từ khu vực nhà ăn

Nước thải từ khu vực nhà ăn: Được đưa vào bể thu mỡ được xây dựng sẵn, đặt
ngầm phía sau nhà ăn, tiếp đó nước thải được đưa lần lượt qua bể tự hoại trước khi
được đưa vào hệ thống thu gom nước thải chung của khu công nghiệp.

2. Nước thải nhà vệ sinh

Bể tự hoại 3 ngăn được bố trí xây dựng ngầm dưới nhà văn phòng, nhà xưởng 1,
nhà xưởng 3 và nhà ăn, với tổng thể tích của 1 bể là 30 m3 gồm 3 ngăn:

+ Ngăn 1: Thu nước thải từ các khu vực nhà vệ sinh, chậu rửa, ngăn này có thể
tích là 10 m3. Sau khi được xả trực tiếp trong quá trình sử dụng, rác thải – chất thải sẽ
trôi xuống và lưu tại ngăn này một thời gian để được phân hủy. Sau quá trình phân hủy
tất cả sẽ chuyển về dạng bùn, chỉ với các loại rác thải khó phân hủy (tóc, kim loại, vật
cứng,…) sẽ được đọng lại.

+ Ngăn 2 là ngăn lắng, thể tích là 10m3. Tại đây, các chất rắn không có khả
năng phân hủy sẽ được đưa vào ngăn lắng. Phần nước không chứa cặn sẽ được tiếp tục
chảy sang ngăn thứ 3 của bể để tiếp tục xử lý.

+ Ngăn 3 có thể tích là 10m3 đảm nhiệm chức năng lọc nước trước khi thải vào
hệ thống thoát nước chung của KCN. Cụ thể nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3
ngăn được trình bày tại phần nước thải sinh hoạt (đã được xác nhận hoàn thành theo
Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 23/STNMT-CCMT
ngày 14/08/2015)

Thuyết minh nguyên lý làm việc:

Nước thải từ bệ xí, chậu tiểu được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn.

Bể tự hoại được xây ngầm dưới đất, đồng thờ làm 02 chức năng: Lắng và phân hủy

cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí

(yếm khí) sẽ bị phân hủy, một phần tạo các chất khí và một phần tạo ra các chất vô cơ

hòa tan. Nước thải khi qua ngăn lắng 1 sẽ tiếp tục qua ngăn lắng 2 và 3, đảm bảo hiệu

quả xử lý cao.

Quá trình yếm khí xảy ra tại bể:

Các hệ thống yếm khí ứng dụng khả năng phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật

trong điều kiện không có oxy. Quá trình phân hủy yếm khí chất hữu cơ rất phức tạp

liên hệ đến hàng trăm phản ứng và sản phẩm trung gian. Tuy nhiên, có thể biểu diễn

đơn giản chúng bằng các sản phẩm của quá trình phản ứng như sau:



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Công ty TNHH Fit Active Việt Nam
Precision”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision 55

Hỗn hợp khí sinh ra thường gọi là khí sinh học hay bogas. Thành phần của của

biogas như sau:

Methane (CH4) 55 – 65%

Carbon dioxide (CO2) 35 – 35%

Nitrogen (N2) 0 – 3%

Hydrogen (H2) 0 -1%

Hydrogen Sulphide (H2S) 0 -1%

Quá trình phân hủy yếm khí được chia thành 03 giai đoạn chính như sau:

1. Phân hủy các chất hữu cơ cao phân tử (thủy phân và lên men)

2. Tạo nên các axit (axit axetic, H2)

3. Tạo CH4

Nước thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh được thu gom vào đường ống Ø60 và

Ø110 đưa vào bể tự hoại 03 ngăn. Sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 03 ngăn,

nước thải sinh hoạt sẽ thu gom về nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 2.240

m3/ngày.đêm bằng đường ống Ø125.

3.1.3.3. Các thông số kỹ thuật cơ bản của biện pháp xử lý nước thải

Bảng 3.3. Các thông số kỹ thuật của bể tự hoại

TT Ngăn Thể tích
(m3)

Chiều dài
(m)

Chiều rộng
(m)

Chiều sâu
(m)

1 Ngăn 1 10 2,5 2 2
2 Ngăn 2 10 2,5 2 2
3 Ngăn 3 10 2,5 2 2

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

3.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phương tiện giao
thông

- Thực hiện biện pháp tưới nước làm ẩm đường giao thông nội bộ nhất là vào
những ngày khô hanh (tần suất 2 - 3 lần/ngày, tại các tuyến đường gần khu vực nhà
máy và đường nội bộ trong nhà máy), bố trí các phương tiện giao thông ra vào nhà
xưởng hợp lý, khoa học, có bãi đỗ xe rộng rãi, thông thoáng từ mọi phía;

- Khi vận chuyển nguyên liệu từ nơi cung cấp đến khu vực nhà máy, các phương
tiện vận chuyển sẽ có các tấm bạt che phủ nhằm hạn chế tối đa các tác động của bụi và
tránh khuếch tán bụi vào môi trường không khí do tác dụng của gió, không chở hàng hóa



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Công ty TNHH Fit Active Việt Nam
Precision”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision 56

vượt quá tải trọng của xe ô tô. Không sử dụng các phương tiện giao thông vận tải quá cũ,
quá thời gian lưu hành;- Giảm thiểu khí thải do hoạt động vận chuyển:

Công ty có nội quy quy định rõ ràng cho các phương tiện giao thông ra vào khu
vực hoạt động sản xuất của nhà máy, hạn chế đến mức thấp nhất lượng xe ra vào khu
vực nhà xưởng, bố trí hợp lý các xe chuyên chở nguyên vật liệu đến và xe chở sản
phẩm đi. Bố trí các gara và bãi đỗ xe rộng rãi, thoáng, không để các phương tiện giao
thông đỗ bừa bãi, nổ máy, sửa chữa khi nằm chờ trong khu vực nhà xưởng sản xuất.

- Tất cả các xe tải khi đi vào nhà máy phải giảm tốc độ tối đa 5km/h;

- Xe tải khi đậu để xếp nguyên, phụ liệu và sản phẩm phải tắt máy;

- Xe máy khi vào cổng nhà máy phải tắt máy dắt bộ tới khu vực nhà xe và khi
đi ra phải dắt bộ ra tới cổng;

- Điều tiết hợp lý xe chở nguyên, vật liệu và sản phẩm ra vào nhà máy.

3.2.2. Biện pháp xử lý khí/mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải

- Đối với mùi từ bể tự hoại 3 ngăn: Công ty mua hóa chất Clo xử lý nước thải.
Chế phẩm vi sinh giúp phân giải nhanh các chất hữu cơ có trong nước thải như quá
trình mùn hóa, làm sạch nước thải; làm giảm tối đa mùi hôi của nước thải; hạn chế
mầm bệnh có trong nước thải; ức chế hoạt động của các vi sinh vật.

3.2.3. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy điều hòa

- Chủ cơ sở đã lựa chọn các thiết bị đồng bộ cho hệ thống điều hòa. Thiết kế bố trí vị
trí lắp đặt dàn nóng của máy điều hòa phù hợp để không ảnh hưởng đến cảnh quan môi
trường đô thị và đảm bảo bố trí tại khu vực thông thoáng, tăng khả năng phát tán nhiệt.

- Vận hành hệ thống điều hoà đúng quy trình, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị
của hệ thống điều hoà tránh gây rò rỉ chất tải lạnh (khí gas).

- Sử dụng hệ thống điều hòa đảm bảo về mặt môi trường: độ ồn thấp, không sử
dụng thiết bị dùng khí gas là chất bị cấm.

3.2.4. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ kho chứa hóa chất, kho tập kết rác thải
sinh hoạt và bếp ăn

+ Đối với mùi phát sinh tại kho chứa hóa chất: Hóa chất được Công ty sử dụng
trong sản xuất và xử lý nước thải/khí thải đều được mua từ các nhà máy sản xuất hóa
chất lân cận trong KCN Quang Minh. Do vậy quá trình lưu giữ hóa chất tại các kho
chứa chỉ mang tính chất tạm thời, với số lượng lưu giữ ít. Để giảm thiểu hơi, mùi phát
sinh trong quá trình lưu giữ hóa chất tại kho, Công ty sẽ lắp đặt 01 quạt hút thông gió
loại chịu nhiệt và hơi hóa chất, làm bằng inox đặt tại cuối kho, cách sàn 1,5m. Quạt
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hút có công suất 1,1 kw, 22-380V, 600 Pa, lưu lượng hút khoảng 500 m3/h.
+ Đối với mùi phát sinh từ kho tập kết rác thải sinh hoạt: Tại kho chứa, Công ty

đã bố trí các khe thông gió tự nhiên, kích thước 200 × 400 (mm), nhằm đảm bảo cho
nhà kho được thông thoáng, toàn bộ rác thải sinh hoạt được lưu trữ trong các túi nilon
đựng chất thải chuyên dụng, được đặt lót bên trong mỗi thùng chứa, các loại thùng
được trang bị tại Công ty là loại bền, nắp kín. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ phối hợp
với đơn vị vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt với tần suất là 02 ngày/lần để đảm bảo
rác thải chưa bị phân hủy, gây ảnh hưởng đến môi trường không khí

+ Đối với mùi từ khu vực nhà bếp: Để giảm thiểu mùi từ khí gas và mùi trong quá
trình đun nấu, Công ty đã lắp đặt hệ thống hút mùi (gồm 1 hệ thống quạt hút) nhằm hút
toàn bộ lượng mùi và khí phát sinh ra bên ngoài, tránh gây ô nhiễm cục bộ trong nhà
bếp. Hiện tại, hệ thống hút mùi này vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong hiện tại
và sẽ được tiếp tục sử dụng trong giai đoạn tới.

Chụp hút mùi được làm bằng vật liệu Inox 304, kích thước 3500 × 200 × 500
(mm), quạt hút có công suất Q = 5000 m3/h, được lắp đặt cách trần 30 cm.

Hình 3.5. Hệ thống hút mùi nhà bếp đã lắp đặt tại Công ty

3.2.5. Hệ thống thông gió, điều hòa không khí

+ Mặt bằng tầng 1: Công ty đã bố trí các đường thông gió dạng hộp ống xung

quanh nhà xưởng và sử dụng 15 quạt hút với công suất 0,18 kW với lưu lượng hút
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10100 m3/h, HS = 800 × 650mm, V=8 m/s, tại các chụp hút được mở 100% với lưu

lượng hút đạt 2500 m3/h.

+ Mặt bằng tầng 2: Áp dụng phương pháp thông gió bằng máy điều hòa không

khí. Mỗi phòng được lắp đặt 01 máy điều hòa có công suất đạt 9.000 BTU/h, tổng

cộng có 07 máy điều hòa đã được lắp đặt và sử dụng. Tại đây, không khí được lưu

thông bằng các đường thông gió hình hộp chính với kích cỡ 400 × 400mm, đường

nhánh có kích cỡ 300 × 300mm, hút thông qua các van cửa gió kích thước 150mm.

3.2.6. Giảm thiểu tác động từ hơi nhựa, hơi dung môi
Để kiểm soát và hạn chế lượng hơi nhựa, hơi dung môi phát sinh từ nhà xưởng 1, 2,

3 công ty đã lắp đặt hệ thống quạt thông gió tại khu vực nhà xưởng. Cụ thể như sau:

Tại Các phân xưởng sản xuất đều được lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa nhằm
thông thoáng nhà xưởng và tạo điều kiện làm việc tốt cho công nhân trực tiếp sản xuất. Cụ
thể: tại mặt bằng xưởng 1: Công ty đã bố trí các đường thông gió dạng hộp ống xung quanh
nhà xưởng và sử dụng 15 quạt hút với công suất 0,18 kW với lưu lượng 10.100 m3/h, HS =
800 × 650mm, V=8 m/s, tại các chụp hút được mở 100% với lưu lượng tại miệng hút là
2500 m3/h và mặt bằng xưởng 2: Áp dụng phương pháp thông gió bằng máy điều hòa
không khí. Mỗi phòng được lắp đặt 01 máy điều hòa có công suất đạt 9.000 BTU/h, tổng
cộng có 07 máy điều hòa đã được lắp đặt và sử dụng. Tại đây, không khí được lưu thông
bằng các đường thông gió hình hộp chính với kích cỡ 400 × 400mm, đường nhánh có kích
cỡ 300 × 300mm, hút thông qua các van điều chỉnh D150.

3.2.7. Đối với bụi kim loại

- Tại các công đoạn dập, cán, cắt đều có máng hứng các kim loại thừa, công
nhân trực tiếp đứng máy tại công đoạn này được trang bị kính, khẩu trang, quần áo bảo
hộ và mũ. Ngoài ra, cuối mỗi giờ giải lao hoặc khi máng có hiện tượng đầy, công nhân
đều phải dừng máy quét khu vực xung quanh máy và đổ kim loại thừa vào thùng đựng
phế liệu ngay bên cạnh máy. Cuối mỗi ca hoặc ngày đem tập kết tại kho lưu trữ chất
thải rắn thông thường của Công ty.

- Bụi kim loại phát sinh từ quá trình gia công bằng máy mài được hút bởi máy
hút bụi tích hợp trong máy mài. Sau đó, bụi được lắng xuống bồn chứa có dung tích
200 lít trong ngăn nước tuần hoàn của máy dưới dạng bùn với khối lượng bùn thu
được là 180 kg/năm, tương đương với 15 kg/tháng. Bùn thải từ quá trình này không
chứa dầu, sẽ được thu gom vào 01 thùng đựng có dung tích là 120l đặt tại khu vực lưu
trữ chất thải thông thường. Tùy thuộc vào mức độ phát sinh bùn thải trong thực tế sản
xuất, Công ty sẽ có phối hợp với Công ty TNHH Môi trường Sông Công vận chuyển,
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Khí sau xử lý đạt
QCTĐHN 01:2014/BTNMT
QCVN20:2009/BTNMT

Chụp hút Inox SUS 304
Hệ lọc màng nước

Buồng phun sơn

Quạt hút khí thải

xử lý theo đúng quy định.

3.2.8. Đối với khí thải hàn điểm

Công đoạn này được sử dụng rất ít và máy thực hiện tự động, thao tác rất nhanh,
lượng khí hàn phát sinh không đáng kể. Để đảm bảo không khí đạt yêu cầu về độ ẩm và
nhiệt độ trong phòng sạch có điều hòa, khí phát sinh từ quá trình hàn điểm sẽ được đi qua
các ống chụp hút, làm bằng Inox với kích thước miệng ống là 300 × 200 mm ra bên ngoài
bằng 01 quạt hút ly tâm có công suất đạt 1.200 m3/h, vận tốc tại miệng hút là 0,5 m/s. Tuy
nhiên, trong quá trình sản xuất, công ty vẫn thực hiện trang bị khẩu trang phòng độc, kính,
quần áo bảo hộ và mũ cho công nhân giám sát máy. Định kỳ 01 lần/năm, Công ty đều tổ
chức kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân và tổ chức các lớp đào tạo, huấn
luyện về an toàn lao động cho công nhân viên trong nhà máy.

3.2.9. Giảm thiểu bụi sơn

Khí thải của khu vực sơn của công ty phát sinh từ 02 buồng phun sơn tay và 01
buồng phun sơn tự động. Trong quá trình sơn và pha sơn sẽ làm phát sinh ra các loại
hạt sơn dạng sol giống như bụi. Bụi sơn ở dạng hạt lơ lửng tại khu vực buồng sơn.
Thành phần của bụi sơn dạng sol gồm có bụi sơn và dung môi hữu cơ (n-Butyl axetat,
Xylen, n-Propanol, Cyclohexanone, Etyl acetate, Vinyl chloride.

Hình 3.6. Sơ đồ thu gom khí thải buồng phun sơn

Bể chứa dung
dịch hấp thụ

Bơm dung dịch
hấp thụ
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Thuyết minh hệ thống xử lý

Buồng sơn màng nước là một hệ thống được thiết kế để thu hồi và xử lý bụi sơn,
giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và cải thiện chất lượng không khí trong nhà
xưởng. Thiết bị này hoạt động dựa trên nguyên lý lọc bụi bằng nước, trong đó bụi sơn
được giữ lại trong màng nước, ngăn chặn sự phát tán ra không khí. Khí thải sau khi
qua tháp xử lý sẽ được đẩy lên ống thoát khí vượt mái, khí sạch thoát ra ngoài đạt
QCTĐHN 01:2014/BTNMT – “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí công nghiệp đối
với bụi và các chất vô trên địa bàn thủ đô Hà Nội” và QCVN 20:2009/BTNMT –
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

 Cấu tạo của buồng sơn màng nước

Buồng sơn màng nước gồm các thành phần chính sau:

 Thân buồng sơn: Làm từ thép không gỉ chống ăn mòn, đảm bảo độ bền cao và
khả năng chịu được các tác động của hóa chất trong quá trình sơn. Buồng sơn phun
nước thủ công kích thước 6,5 x 3,1m; buồng phun sơn nước bằng tay kích thước 3,5 x
4,1 m.

 Bể nước: Được thiết kế ở phía dưới buồng sơn, chứa nước dùng để lọc bụi sơn.
 Hệ thống bơm và phun nước: Đảm bảo cung cấp nước liên tục và đồng đều để

tạo màng nước, bơm trục ngang công suất 1,5kW.

 Hệ thống lọc: Bao gồm các lớp lọc cơ học và hóa học giúp loại bỏ bụi sơn và
tạp chất trong nước.

 Quạt hút: Tạo lực hút để kéo không khí và bụi sơn vào buồng sơn, giúp quá
trình lọc hiệu quả hơn, khí thải sau xử lý đẩy lên ống thoát vượt mái. Công suất 7,5
kW x 380V/quạt (tổng có 3 quạt).

 Nguyên lý hoạt động của buồng sơn màng nước

Quá trình hoạt động của buồng sơn màng nước diễn ra qua các bước sau:

Hút bụi sơn: Khi quá trình phun sơn diễn ra, bụi sơn và các hạt nhỏ li ti sẽ bị quạt
hút kéo vào buồng sơn. Không khí chứa bụi sơn này sẽ đi qua màng nước được tạo bởi
hệ thống bơm và phun nước.

Lọc bụi sơn bằng màng nước: Không khí chứa bụi sơn khi đi qua màng nước sẽ
bị nước giữ lại. Các hạt bụi sơn sẽ bị dính vào các giọt nước và rơi xuống bể nước bên
dưới.

Xử lý nước: Nước chứa bụi sơn sau khi lọc sẽ được đưa qua hệ thống lọc để loại
bỏ các tạp chất và bụi sơn. Nước sau khi lọc sẽ được tái sử dụng, giảm thiểu lượng
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nước thải ra môi trường. Hàng năm, lượng đơn đặt hàng nhiều, đơn vị thu gom đến thu
gom tần suất 2 lần/năm.

Thải khí sạch: Không khí sau khi qua màng nước và được lọc bụi sẽ trở nên
sạch hơn và được thải ra ngoài thông qua hệ thống quạt hút, đẩy lên ống thoát khí vượt
mái.
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Hình 3.7. Mặt cắt buồng phun sơn

Bảng 3.4. Các thông số kỹ thuật của tháp hấp phụ than hoạt tính

TT Hạng mục Kích thước Vật liệu Số lượng

1 Đường ống vào D700 PP 3

2 Đường ống xả D970 PP 2

3 Cửa xả 500x100 PVC 2

4 Thang leo (500, 420) x H3500 PP 1

5 Màng than hoạt tính 4  7 mm/1,4 m2 Vỏ dừa 5

3.2.10. Các biện pháp khác
+ Xây dựng và bố trí các phòng thông thoáng.
+ Các phòng vệ sinh được bố trí các quạt thông gió để đảm bảo sự thông thoáng.
+ Cơ sở thường xuyên tưới nước, làm ẩm phần đường phía trước vào các ngày

nắng nóng và hanh khô để giảm thiểu lượng bụi phát sinh vào không khí.
+ Thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực đường đi và các khu vệ sinh trong

cơ sở.
+ Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các loại máy móc, thiết bị mà cơ sở sử
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dụng đảm bảo cho các loại máy móc, thiết bị luôn hoạt động tốt, ít phát sinh các loại
khí thải ra môi trường.

+ Cơ sở không lưu tồn rác thải quá lâu, đặc biệt là các loại chất thải hữu cơ,
tránh sự phát sinh mùi từ các quá trình phân hủy chất hữu cơ trong rác thải gây khó
chịu cho nhân viên, khách hàng và thu hút các loại côn trùng.

+ Chủ cơ sở đã bố trí 01 nhân viên để quét dọn, tẩy rửa, lau chùi, vệ sinh cơ sở
hàng ngày tại khu vực thu gom rác thải, khu nhà vệ sinh, tầng hầm để hạn chế ô nhiễm
tại các khu vực này.

+ Bố trí một cách hợp lý cảnh quan cây xanh, trong và xung quanh cơ sở để cải
thiện môi trường không khí, mang lại không gian làm việc tiện tích cho các đơn vị.

3.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải

Hình 3.9. Sơ đồ phân loại, thu gom và xử lý chất thải tại Công ty

Quản lý chất thải theo đúng quy chế quản lý chất thải ban hành kèm theo Nghị
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt
CTR sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân viên có thành phần

chủ yếu là: giấy, bao bì, vỏ chai,… được thu gom vào các thùng chứa loại 20 lít đặt tại

cuối xưởng sản xuất, khu văn phòng. Mỗi khu vực sẽ được bố trí 02 thùng chứa. Đối

với các loại CTR có thành phần hữu cơ: thức ăn thừa, vỏ hoa quả… được thu gom vào

Chất thải

Chất thải sản xuấtChất thải sinh hoatChất thải nguy hại

Chất thải không
tái chế Chất thải tái chế

Thuê đơn vị đến
vận chuyển và xử lý

Chuyển giao cho đơn vị
có chức năng thu gom
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01 thùng chứa loại 30 lít đặt tại khu vực nhà ăn. Cuối ngày, nhân viên vệ sinh sẽ thu

gom toàn bộ rác thải phát sinh về 02 thùng chứa dung tích 120 lít trong khu vực lưu

trữ chất thải thông thường của kho chứa.

Khối lượng rác thải sinh hoạt tại cơ sở trung bình phát sinh 3.727 kg/tháng

tương đương 3,7 tấn/tháng.

3.3.2. Chất thải rắn sản xuất
+ CTR công nghiệp (gồm phoi sắt, bùn mài kim loại không có dầu, tem nhãn,

bìa carton,...) được phân loại ngay tại nguồn phát sinh và thu gom về khu vực lưu trữ.

Đối với những loại chất thải rắn có khả năng tái chế (như giấy, bìa, phoi sắt), Công ty

thuê Công ty TNHH Môi trường Sông Công có chức năng thu gom và đem đi xử lý..

+ Các loại chất thải rắn công nghiệp không có khả năng tái chế và chất thải rắn

sinh hoạt được định kỳ thu gom tại Nhà máy tùy thuộc theo lượng phát sinh. Đối với

chất thải nguy hại được định kỳ thu gom tối thiểu là 1 lần/năm. Định kỳ hàng năm,

Công ty sẽ báo cáo lên cơ quan quản lý về tình hình thu gom và số lượng chất thải

nguy hại phát sinh tại Nhà máy.

Bảng 3.5. Bảng thống kê chất thải rắn sản xuất

STT Tên chất thải Số lượng (kg/năm)
1 Nhựa phế liệu 32.504,7
2 Sắt thép vụn 146.957,3
3 Đồng phế liệu 7,5
4 Inox phế liệu 2.545,3
5 Nhôm phế liệu 344,5

Tổng 182.359,3
Năm 2024, công suất sản xuất của công ty đạt 82 – 94% quy mô. Do đó số

lượng chất thải rắn sản xuất dự kiến trong những năm tiếp theo như sau:

Bảng 3.6. Bảng thống kê chất thải rắn sản xuất dự kiến

STT Tên chất thải Số lượng (kg/năm)
1 Nhựa phế liệu 65.000
2 Sắt thép vụn 300.000
3 Đồng 500
4 Inox 12.000
5 Nhôm 1.000

Tổng 378.500
3.3.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
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Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong năm 2024 được thống kê như sau:

Bảng 3.7. Khối lượng CTNH phát sinh năm 2024

STT Tên chất thải Trạng thái
tồn tại Mã CTNH Đơn vị Khối

lượng

1 Bao bì cứng bằng kim loại thải Rắn 18 01 02 kg/năm 550

2 Găng tay, giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 kg/năm 840

3 Sơn, cặn sơn thải chứa dung
môi hữu cơ Rắn 08 01 01 kg/năm 40

4 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 kg/năm 590

5 Bao bì cứng bằng nhựa thải Rắn 18 01 03 kg/năm 120

6 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 kg/năm 23

7 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 kg/năm 2

8 Dầu thải từ quá trình gia công
tạo hình Lỏng 07 03 05 kg/năm 390

Tổng số kg/năm 2.555

Nguồn: Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision.

Năm 2024, công suất sản xuất của công ty đạt 82 – 94% quy mô. Do đó số
lượng chất thải nguy hại dự kiến trong những năm tiếp theo như sau:

Bảng 3.8. Khối lượng CTNH dự kiến phát sinh

STT Tên chất thải Trạng thái
tồn tại Mã CTNH Đơn vị Khối

lượng

1 Bao bì cứng bằng kim loại thải Rắn 18 01 02 kg/năm 1.300

2 Găng tay, giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 kg/năm 1.300

3 Sơn, cặn sơn thải chứa dung
môi hữu cơ Rắn 08 01 01 kg/năm 500

4 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 kg/năm 950

5 Bao bì cứng bằng nhựa thải Rắn 18 01 03 kg/năm 350
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6 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 kg/năm 25

7 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 kg/năm 6

8 Dầu thải từ quá trình gia công
tạo hình Lỏng 07 03 05 kg/năm 1.500

9
Huyền phù nước thải lẫn sơn có
dung môi hữu cơ hoặc các
thành phần nguy hại

Lỏng 08 01 04 kg/năm 15.000

10 Phế liệu kim loại nhiễm dầu Rắn 11 04 01 kg/năm 300

11 Pin, ắc quy thải Rắn 19 06 01 kg/năm 10

Tổng số kg/năm 21.241

Nguồn: Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision.

Công ty đã bố trí 07 thùng gom, có nắp đậy dung tích 200 lít, đối với các thùng
dựng dầu mỡ thải, giẻ lau găng tay có dính dầu và hộp dầu mỡ được đựng trong thùng
kim loại. Mỗi thùng đều được dãn nhãn chất thải nguy hại và nhãn cảnh báo theo đúng
TCVN 6707:2009 và được lưu trữ tại kho lưu trữ chất thải nguy hại tại kho phía Đông
Nam của Công ty.

+ Kho lưu trữ chất thải nguy hại của Công ty có diện tích 50 m2, xung quanh
được xây dựng bằng tôn, có mái che kín, phía trước được bao bằng thép lưới và có cửa
khóa. Trước cửa kho được dán biển kho và biển cảnh báo CTNH theo đúng quy định.

+ Định kỳ Công ty TNHH Môi trường Sông Công sẽ đến thu gom và xử lý theo
đúng quy định của pháp luật.

+ Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp Sổ đăng ký chủ
nguồn thải chất thải nguy hại có mã số QLCTNH: 01.001339.T, cấp đăng ký thay đổi
lần 2 ngày 04/04/2014.

Hình 3.10. Kho chứa chất thải nguy hại
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Hình 3.11. Vị trí các công trình bảo vệ môi trường tại Cơ sở

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

3.4.1. Tiếng ồn do các phương tiện giao thông

Để hạn chế tiếng ồn từ các phương tiện giao thông khi dự án đi vào hoạt động

được khống chế bằng các phương pháp sau:

- Tăng diện tích cây xanh, thảm cỏ dùng chung cho cả nhà máy (chiếm trên

20% tổng diện tích mặt bằng). Cây xanh, thảm cỏ có tác dụng che nắng, hút bớt bức xạ

mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, hút tiếng ồn và che chắn tiếng ồn. Mặt

khác, nó còn tạo thẩm mỹ cảnh quan, tạo cảm giác êm dịu về màu sắc cho môi trường;

- Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các phương tiện giao thông

phục vụ dự án;

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết
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hư hỏng cho các phương tiện giao thông.

3.4.2. Tiếng ồn, rung động trong khu vực sản xuất:

- Để giảm thiểu tối đa tiếng ồn và độ rung trong quá trình sản xuất tại Nhà máy,

Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau:

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có độ rung lớn;

- Máy phát điện đặt ở khu vực cách ly, xa văn phòng và vị trí làm việc của công

nhân nhà xưởng. Máy được đặt trong phòng riêng, có tường cách âm chống ôn.

- Lắp đệm chống ồn cho quạt, động cơ gây ồn cao.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và bôi trơn các chỉ tiết chuyển động của

hệ thống máy để đảm bảo an toàn trong sản xuất và giảm tiếng ồn khu vực làm việc.

- Các máy điều hòa thường xuyên được bảo trì để giảm thiểu tiếng ồn.

- Chủ cơ sở đảm bảo giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung trong quá trình

hoạt động

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT:

TT Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) Ghi chú

1 70 55 Khu vực thông thường
- Giá trị giới hạn đối với độ rung theo QCVN 27:2010/BTNMT:

TT
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung

cho phép, dB Ghi chú
Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ

1 70 60 Khu vực thông thường
3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

3.5.1. Phương án phòng chống và ứng phó sự cố cháy, nổ

+ Hệ thống chữa cháy cục bộ

Ngoài hệ thống cứu hỏa bằng nước là các họng cứu hỏa, còn đặt các bình bọt cứu
hỏa, bình khí CO2.

- Nước chữa cháy ngoài nhà: Theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy hiện hành
TCVN 26622-1995: công trình khu nhà tổng hợp được xây dựng các trụ chữa cháy
xung quanh khuôn viên, luôn luôn được giữ mức cao hơn mặt đường từ 0,5-1m đủ
điều kiện thuận tiện cho xe chữa cháy hút nước khi có cháy và không phải tạo điểm
hút nước.
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Bảng 3.9. Phương tiện chữa cháy

TT
Loại phương tiện, hệ thống

PCCC
Ký/ mã
hiệu

Số
lượng

Đợn vị
Tình trạng
ký thuật

1 Bình bột chữa cháy BC MFZ8 47 bình Bình thường

2 Bình bột chữa cháy ABC MFZ8 20 Bình Bình thường
3 Bình khí chữa cháy MT5 23 Bình Bình thường
4 Máy bơm điện 01 Cái Bình thường
5 Máy bơm dầu 01 Cái Bình thường
6 Bơm bù áp loại 5 kw 01 Cái Bình thường
7 Bình khí chữa cháy MT3 25 Bình Bình thường
8 Họng nước vách tường 12 Họng Bình thường
9 Trụ nước 08 Trụ Bình thường

- Thành lập tổ an toàn PCCC gồm:
+ Chịu trách nhiệm về quản lý chỉ đạo, quản lý chung: 25 người.
+ Đội ứng phó nhanh khi có sự cố: Các nhân viên làm việc cho mỗi tòa nhà sẽ

được tập huấn, chịu trách nhiệm thông báo khi có sự cố kịp thời cho đơn vị cảnh sát
chữa cháy, tham gia chữa cháy, khởi động hệ thống thông báo và chữa cháy, hướng
dẫn thoát hiểm,...

- Phương án thoát hiểm cho người: Định kỳ diễn tập phòng cháy chữa cháy tại
tòa nhà, để nâng cao ý thức của nhân viên và người dân, hướng dẫn kỹ năng thoát
hiểm cho mọi người.

Ví dụ khi xảy ra cháy, nổ (Xe chữa cháy của lực lượng chuyên nghiệp chưa đến)
thì Ban chỉ huy chữa cháy của cơ sở là người tổ chức, chỉ huy chữa cháy.

Thực hiện nhiệm vụ:

-Nhân viên bảo vệ cơ sở nahnh chóng hô hoán, thông báo cho mọi người đang
có mặt trong cơ sở để cùng tham gia chữa cháy.

-Báo ngay cho lãnh đọa cơ sở, cho lực lượng cảnh sát PC&CC và các đơn vị
có liên quan.

-Tổ cắt điện nhanh chóng cắt điện toàn bộ khu vực cháy

-Triển khai các bình chữa cháy để dập tắt đám cháy

-Di chuyển tài sản chống cháy lan và cử người bảo vệ

-Vận hành các hệ thống ký thuật phục vụ công tác chữa cháy.
Lãnh đạo cơ sở
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-Chịu trách nhiệm chính trong công việc chỉ huy các lực lượng của cơ sở tổ
chức chữa cháy trước khi lực lượng Cảnh sát PC&CC có mặt.

-Cử người đón xe của lực lượng Cảnh sát PC&CC chuyên nghiệp

-Ban chỉ huy chữa cháy nhanh chóng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội
viên của đội PC&CC.

Lực lượng PCCC cơ sở
* Tổ thông tin
- Gọi điện đến lực lượng Cảnh sát PC&CC theo số 114 hoặc Phòng Cảnh sát

PC&CC số 9 theo số 024 338824311 hoặc đội chữa cháy chuyên nghiệp Chương Mỹ
theo số 024 33716626

- Gọi điện thoại cho lãnh đạo
- Cử người thường xuyên giữ liên lạc, đảm bảo thông tin liên tục
* Tổ bảo vệ, ký thuật gồm 02 người có nhiệm vụ như sau:
- Nhân viên kỹ thuật kiểm tra điện khu vực xảy ra cháy nổ ngắt chưa, theo tình

trạng hoạt động của hệ thống kỹ thuật như: Điện chiếu sáng, hệ thống đường thoát
nạn…

- Bộ phận kỹ thuật: đảm bảo ánh sáng dự phòng cho thoát nạn, hướng dẫn mọi
người thoát hiểm một cách có trật tự, an toàn và tổ chức

- Bảo vệ hiện trường cháy khi đám cháy đó được dập tắt.
* Tổ hướng dẫn thoát nạn gồm 04 người có nhiệm vụ như sau:
- Hướng dẫn thoát nạn cho cán bộ nhân viên trong cơ sở.
- Các khu vực bị nhiễm khói nặng phải sử dụng khẩu trang, khăn ướt, măt trùm,

mặt nạ phân phát cho mọi người và hướng dẫn cách sử dụng để thoát ra khỏi vùng
khói khí độc.

- Bộ phân hướng dẫn thoát nạn: dung loa pin, hô hòa hướng dẫn mọi người
thoát nạn theo các hướng ra của cửa thoát hiểm, tập trung tại các vị trí an toàn tổ chức
điểm danh phụ vụ công tác tìm kiếm người bị nạn.

- Trường hợp ánh sáng ở các lối thoát nạn không đảm bảo phải dung đèn chiếu
sáng và loa pin để hướng dẫn mọi người đến các cửa và lối thoát nạn.

* Tổ chữa cháy gồm 10 người có cháy nhiệm như sau:
- Vận hành hệ thống chữa cháy tự động
- Sử dụng các bình chữa cháy xách tay, các phương tiện chữa cháy có trong cơ

sở phun nước bảo vệ kết cấu xây dựng làm mát khu vực cháy, sau khi lực lượng
chuyên nghiệp triển khai xong thì phối hợp chữa cháy.



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Công ty TNHH Fit Active Việt Nam
Precision”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision 71

- Sử dụng lăng vòi từ các trụ nước vách tường có tại cơ sở phun nước làm mát
chống cháy lan, đồng thời chữa cháy các khu vự xảy ra cháy.

- Nhanh chóng di chuyển tài sản ra nơi an toàn, ngăn chặn cháy lan.
- Thực hiện các biện pháp ngăn chặn cháy lan, nhanh chóng di chuyển tài sản

ra nơi an toàn, ngăn chặn cháy lan.
- Cử cán bộ ký thuật có kinh nghiệm của cơ sở tham gia và tổ trinh sát và các

mũi chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PC&CC.
- Tham gia chữa cháy trong các giai đoạn tiếp theo dưới sự chỉ huy của Cảnh

sát PC&CC.
- Thực hiện các công việc theo mệnh lệnh của chỉ huy chữa cháy
* Tổ cứu thương gồm 04 ngươi có nhiệm vụ như nhau
Chuẩn bị sẵn các dụng cụ cứu thương để làm nhiệm vụ cấp cứu khi có yêu cầu
* Tổ hậu cần gồm 04 người có nhiệm vụ như sau
Đảm bảo công tác hậu cần nếu thời gian chữa cháy kéo dài và có biện pháp

khác phụ hậu quả khi đám cháy được dập tắt.
Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát

PCCC có mặt để chữa cháy

- Khi lực lượng chuyên nghiệp đến, đồng chí chỉ huy đội PCCC cơ sở báo cáo
tình hình diễn biến của đám cháy, đường giao thông, nguồn nước trong khu vực cháy,
trao quyền chỉ huy cho lực lượng chuyên nghiệp, tiếp tục tổ chức lực lượng của cơ sở
cùng tham gia chữa cháy

-Hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát PCCC theo sự phân công của chỉ huy chũa
cháy thành phố, hướng dẫn nguồn nước chữa cháy, hỗ trợ triển khai đường vòi

3.5.2. Biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông

Dự án tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro tai nạn lao
động tương tự như Nhà máy hiện nay. Cụ thể như sau:

- Ban hành các quy định và quy trình về an toàn lao động cho các công đoạn
sản xuất, vận hành các máy móc, thiết bị.

- Lắp đặt hoặc bổ sung những công cụ cần thiết ở những khu vực tiềm ẩn nguy
cơ tai nạn lao động để ngăn ngừa tai nạn lao động xảy ra.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân như quần áo, găng tay, khẩu
trang, giầy, kính... và giám sát việc sử dụng bảo hộ lao động trong quá trình làm việc.

- Đảm bảo 100% công nhân viên của Nhà máy có bảo hiểm y tế và tổ chức
khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm cho công nhân.
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- Các phương tiện vận chuyển hàng không được chở quá trọng tải, chiều cao
cho phép. Người điều khiển phương tiện phải được đào tạo và vận hành đúng quy trình.

- Phải sử dụng nêm gỗ để chèn các thùng hàng dễ lăn, trượt khi lưu kho.
Trường hợp xếp hàng cao  2 lớp, phải kê chèn tất cả các kiện hàng ở lớp dưới cùng.

3.5.3. Hệ thống chống sét

- Nhà xưởng của công ty đã được lắp đặt hệ thống chống sét ở các khu vực cao
và dễ bị sét đánh. Hệ thống chống sét được lắp đặt bằng dây dẫn nối với hệ thống tiếp
địa chung. Hệ thống thu sét, thu tĩnh điện tích tụ, được cải tiến theo công nghệ mới
nhằm đạt độ an toàn cao cho nhà máy.

- Thiết kế hệ thống chống sét dựa trên tiêu chuẩn 20 TCN -46-84 TCVN

- Sử dụng kim thu sét phát tiên đạo PULSAR cấp bảo vệ là cấp 3, có bán kính
tác dụng trên R=75m, bảo vệ cho toàn bộ nhà xưởng.

- Cáp thoát sét bằng đồng trần, tiết diện 70mm2.

- Sử dụng 01 hố nối đất, hố nối đất dùng 06 cọc tép mạ đồng d14 dài 2,4m đóng
cách nhau 3m và cách nền hoàn thiện 1m.

- Cáp thoát sét đi trên mái nhà cách mái 60mm, các sứ đỡ dây cách nhau từ 1,5
đến 2m.

- Cáp thoát sét không được uốn cong đột ngột, nếu cần thiết bán kính cong
20cm.

- Các thiết bị chống sét cũng như thi công lắp đặt hệ thống chống sét hoàn toàn
đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn nhất cho công trình. Lắp đặt đầy đủ
hệ thống chống sét đánh thẳng cho nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà ăn tập thể. Định kỳ
hàng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống chống sét cho nhà xưởng,
văn phòng làm việc theo quy định tại Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN9835:2012 Chống
sét cho công trình xây dựng

- Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

3.5.4. An toàn lao động

An toàn lao động và bảo vệ sức khỏe trong sản xuất là vấn đề rất cần thiết đối
với doanh nghiệp và người lao động. Những biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ
sinh lao động, các biện pháp bảo vệ sức khỏe và bệnh nghề nghiệp luôn được phổ biến
rộng rãi cho toàn thể các cán bộ, nhân viên trong công ty.

Để đảm bảo an toàn lao động cho nhà máy, Công ty đã đặc biệt quan tâm đến
công tác an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho công nhân viên:
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Bảng 3.10. Tổng hợp an toàn lao động

TT
Trang
bị

Xuất
xứ

Số
lượng
hiện tại

Số lượng
khi nhà
máy nâng
công xuất

Tính năng/trường hợp, điều kiện cần
sử dụng

1
Khẩu
trang
BHLĐ

Việt
Nam

13.400
cái/năm

15.912
cái/năm

Chống bụi, khí
thải, tránh tiếp xúc
trực tiếp với chất
thải

Sử dụng khi vận
hành các máy móc
thiết bị

2
Quần áo
BHLĐ

Việt
Nam

410
bộ/năm

487
bộ/năm

Bảo hộ cho người,
tránh tiếp xúc trực
tiếp với hóa chất

Sử dụng khi vận
hành các máy móc
thiết bị

3 Áo mưa
Việt
Nam

120
bộ/năm

142 bộ/năm

4
Giầy
BHLĐ

Việt
Nam

820
đôi/năm

973
đôi/năm

Tránh tiếp xúc hóa
chất qua da chân

Sử dụng khi vận
hành hệ thống xử lý
nước thải.

5
Ủng cao

su
Việt
Nam

150
đôi/năm

178
đôi/năm

Tránh tiếp xúc hóa
chất qua da chân

Sử dụng khi vận
hành hệ thống xử lý
nước thải.

6

Mũ
cứng

(mũ cối,
mũ
nhựa)

Việt
Nam

40
cái/năm

47 cái/năm
Bảo hộ cho đầu
trong quá trình làm
việc

Sử dụng khi vận
hành máy móc
thiết bị

7
Mũ vải
lưỡi trai

Việt
Nam

380
cái/năm

451
cái/năm

Bảo hộ cho đầu
trong quá trình làm
việc

Sử dụng khi vận
hành máy móc
thiết bị

8
Nón lá,
mũ lá

Việt
Nam

100
cái/năm

118
cái/năm

Bảo hộ cho đầu
trong quá trình làm
việc

Sử dụng khi vận
hành máy móc
thiết bị

9

Găng
tay vải
BHLĐ +
găng tay

Việt
Nam

6.000
đôi
/năm

7125
đôi/năm

Tránh tiếp xúc hóa
chất, kim loại qua
da tay và hỏng sản
phẩm

Sử dụng khi vận
hành các máy móc
thiết bị
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TT
Trang
bị

Xuất
xứ

Số
lượng
hiện tại

Số lượng
khi nhà
máy nâng
công xuất

Tính năng/trường hợp, điều kiện cần
sử dụng

sợi

10

Găng
tay cao
su

BHLĐ
(loại
móng)

Việt
Nam

2.100
đôi
/năm

2493
đôi/năm Tránh tiếp xúc hóa

chất, kim loại qua
da tay và hỏng sản
phẩm

Sử dụng khi vận
hành các máy móc
thiết bị

11

Găng
tay cao
su

BHLĐ
(loại
dày)

Việt
Nam

1.700
đôi
/năm

2018
đôi/năm Tránh tiếp xúc hóa

chất, kim loại qua
da tay và hỏng sản
phẩm

Sử dụng khi vận
hành các máy móc
thiết bị

12
Mặt nạ
hàn điện

Việt
Nam

5
cái/năm

6 cái/năm Tránh tiếp xúc tia
lửa điện

Sử dụng khi hàn

Kế hoạch vệ sinh công nghiệp
- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao

động tại các khu vực sản xuất.
- Bộ phận thu gom vệ sinh công nghiệp có 5 người phụ trách. Hàng ngày làm

việc 8 tiếng có nhiệm vụ thu gom, phân loại chất thải, vận chuyển chất thải thông
thường và chất thải nguy hại vào đúng nơi quy định của công ty.

Kế hoạch đào tạo nhân viên và kiểm tra sức khỏe định kỳ
- Thường xuyên tổ chức các lớp học định kỳ về đào tạo và hướng dẫn về an

toàn, sức khỏe môi trường và cách vận hành an toàn hệ thống máy móc thiết bị, quy
trình xử lý, các biện pháp phòng tránh khi có sự cố xảy ra.

- Huấn luyện quản lý thiết bị, an toàn lao động, quản lý và sử dụng hóa chất độc
hại 1 lần/năm.

- Huấn luyện an toàn cho người lao động 1 lần/năm
- Tiến hành khám sức khỏe và bệnh nghề nghiệp 1 lần/năm
Các biện pháp bảo vệ sức khoẻ khác
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- Nội quy an toàn lao động được phổ biến cho người lao động, treo niêm yết tại
nơi làm việc

- Trang bị tủ thuốc y tế tại nơi làm việc (bông, băng, thuốc sát trùng,...)
- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên
- Bồi dưỡng hiện vật công nhân nghề nặng nhọc
- Điều dưỡng, phục hồi chức năng
Ngoài ra, trong quá trình hoạt động Công ty sẽ cố gắng thường xuyên:
- Bố trí chế độ làm việc, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý
- Thường xuyên sử dụng thiết bị bảo hộ lao động khi nhà máy sản xuất
- Thu gom chất thải gọn gàng và bố trí hợp lý.
Để phòng ngừa khả năng cháy nổ và chống sét, Nhà máy sẽ hết sức quan tâm và

áp dụng đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục,
pháp chế. Các biện pháp áp dụng bao gồm:

- Đường nội bộ trong khu vực công trường xây dựng phải đảm bảo tia nước
phun từ vòi rồngcủa xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào.

- Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và tạo khoảng
cách an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa điện
phải được bố trí thật an toàn.

- Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay ở những vị trí thích hợp nhất để tiện sử dụng,
các phương tiện chữa cháy cần được kiểm tra thường xuyên và đảm bảo luôn trong
tình trạng sẵn sàng.

- Tổ chức giáo dục ý thức phòng cháy, chống cháy tốt cho toàn thể cán bộ, công
nhân thông qua các lớp huấn luyện PCCC.

- Lắp đặt hệ thống thu lôi và chống sét bảo vệ công trình quy định phải thiết kế
đảm bảo theo “Tiêu chuẩn ngành 20 TCN 46-84 chống sét cho các công trình xây
dựng” quy định.

a. Kế hoạch ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải:

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ
thống xử lý khí thải, vệ sinh bể nước hấp thụ định kỳ nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý.

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như:

+ Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như quạt hút.

+ Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng
thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố.

+ Máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý sẽ được kiểm tra định kỳ để đảm bảo
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rằng hệ thống luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất có thể. Có thiết bị dự trù thay
thế khi xảy ra sự cố.

+ Tuyển dụng cán bộ vận hành hệ thống xử lý có chuyên môn về môi trường
nhằm theo dõi trong suốt quá trình vận hành của HTXL để tránh những sự cố về chất
lượng khí thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn.

+ Kết hợp với cơ quan chuyên môn về môi trường nhằm theo dõi và khắc phục
khi có sự cố xảy ra đối với HTXL khí thải.

+ Ngưng hoạt động sản xuất phát sinh ô nhiễm khi xảy ra sự cố phát thải vượt
quy chuẩn cho phép.

3.5.5. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất

3.5.5.1. Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố: Kế hoạch kiểm

tra thường xuyên, đột xuất; quy định thành phần kiểm tra, trách nhiệm của người kiểm

tra, nội dung kiểm tra, giám sát; quy định lưu giữ hồ sơ kiểm tra.

- Các biện pháp kỹ thuật an toàn:

+ Hạn chế hoặc thay thế hóa chất ít độc hại

+ Bao che hoặc cách ly nguồn phát sinh hóa chất nguy hiểm

+ Tồn trữ các thiết bị, bồn chứa an toàn

+ Vệ sinh cá nhân ngay sau khi sử dụng

+ Bố trí đầy đủ thiết bị ứng phó sự cố trong Công ty (vòi rửa hóa chất, túi sơ

cấp cứu, thuốc men, thiết bị ứng cứu)

+ Thiết lập chương trình kiểm tra giám sát và biện pháp ứng phó sự cố hóa chất.

- Biện pháp giám sát sửa chữa, vận hành. Công ty thành lập Ban chỉ huy ứng

cứu khẩn cấp sự cố hóa chất Công ty, có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp giữa bên trong

Văn phòng công ty và kho chứa hóa chất với các tổ chức bên ngoài thực hiện công tác

ứng cứu các sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất của Công ty; thành lập Đội ứng cứu khẩn cấp

sự cố hóa chất của Nhà máy, có nhiệm vụ thực hiện công tác ứng cứu khẩn cấp các sự

cố tại Văn phòng Công ty và kho chứa hóa chất khi xảy ra sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất,

trực tiếp cứu hộ, xử lý sự cố hóa chất.

Bảng 3. 11. Danh mục các thiết bị ứng phó sự cố hóa chất Nhà máy
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TT Tên thiết bị Đơn vị Số
lượng Tình trạng thiết bị Ghi chú

I Nhà phụ trợ và kỹ thuật

1 Khẩu trang chống bụi Chiếc 5 Sẵn sàng cho sử
dụng

Định kỳ bảo
dưỡng, 6
tháng/lần

2 Mặt nạ lọc khí axít Bộ 2 Sẵn sàng cho sử
dụng

3 Mặt chắn Chiếc 2 Sẵn sàng cho sử
dụng

4 Găng tay chịu axít, kiềm Đôi 2 Sẵn sàng cho sử
dụng

5 Tạp dề chịu axít, kiềm Chiếc 2 Sẵn sàng cho sử
dụng

6 Giày/ủng chịu axít/
kiềm

Chiếc 2 Sẵn sàng cho sử
dụng

II Kho hóa chất phụ trợ và chất thải văn phòng

1 Khẩu trang chống bụi Chiếc 5 Sẵn sàng cho sử
dụng

Định kỳ bảo
dưỡng, 6
tháng/lần

2 Mặt nạ lọc axít Bộ 2 Sẵn sàng cho sử
dụng

3 Mặt chắn Chiếc 2 Sẵn sàng cho sử
dụng

4 Găng tay chịu axít, kiềm Đôi 2 Sẵn sàng cho sử
dụng

5 Tạp dề chịu axít, kiềm Chiếc 2 Sẵn sàng cho sử
dụng

6 Giày/ủng chịu axít,
kiềm

Chiếc 2 Sẵn sàng cho sử
dụng

III Phòng kỹ thuật

1 Mặt nạ lọc khí NH3 Bộ 4 Sẵn sàng cho sử
dụng

Loại 3M, hộp
lọc màu xanh
Green, cho

thoát hiểm với
nồng độ khí
NH3 trên
5.000ppm

2 Mặt chắn Chiếc 2 Sẵn sàng cho sử
dụng

Định kỳ bảo
dưỡng, 6
tháng/lần

3 Găng tay chịu axít, kiềm Đôi 2 Sẵn sàng cho sử
dụng

4 Tạp dề chịu axít, kiềm Chiếc 2 Sẵn sàng cho sử
dụng

5 Giày/ủng chịu axít,
kiềm

Chiếc 2 Sẵn sàng cho sử
dụng

IV Đội ứng cứu khẩn cấp của Công ty
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1 Quần áo bảo hộ lao
động

Bộ 50 Sẵn sàng cho sử
dụng

Định kỳ
bảo dưỡng, 6
tháng/lần

2 Găng tay Đôi 50 Sẵn sàng cho sử
dụng

3 Khẩu trang/kính Chiếc 25 Sẵn sàng cho sử
dụng

4 Giày/ủng Đôi 50 Sẵn sàng cho sử
dụng

5 Hệ thống xử lý tràn đổ
hóa chất

Hệ
thống 2 Hoạt động tốt

Bố trí các khay
chống tràn khi
vận chuyển, các
chất chống bay
hơi hóa chất,

chất thấm hút,…

6 Thiết bị sơ cấp cứu (tủ
sơ cứu) Chiếc 4 Hoạt động tốt

Bố trí tại các
xưởng sản xuất

3.5.5.2. Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất

1. Xứ lý tràn đổ hóa chất mang tính bazơ
- Trang bị bảo hộ lao động cá nhân tối thiểu: ủng cao su, quần áo chống hóa

chất, găng tay chịu axit, kiềm, khẩu trang, mũ bảo hộ bằng nhựa cứng có mặt chắn.
- Quy tắc: không bao giờ cho bazo vào axit và ngược lại khi không biết rõ đặc

tính của hóa chất.
- Những người đứng gần khu vực tràn đổ, nếu đảm bảo an toàn khi làm việc thì

dùng vật liệu xử lý tràn đổ bằng nhựa PP (polypropylen) để vây xung quanh và tại khu
vực tràn đổ. Các vây chống tràn được đặt để ngăn được sự lan rộng của hóa chất, cảnh
báo khu vực và che phủ bề mặt để giảm sự bốc hơi.

- Sau đó, lượng kiềm lỏng sẽ được hút bằng các tấm hút PP, lượng kiềm dư còn
lại của khu vực có thể được trung hòa bằng cách cho thêm nhiều chất trung hòa xút.
Cặn bã sau khi trung hòa được thu gom và quản lý như quan lý chất thải nguy hại. Sau
khi việc trung hòa hoàn tất, tiến hành rửa sạch khu vực bị tràn đổ.
2. Sơ cứu khẩn cấp

- Chuyển nạn nhân đến khu vực không khí sạch.
- Gọi xe cấp cứu.
- Hô hấp nhân tạo ngay nếu nạn nhân ngừng thở.
- Không sử dụng phương pháp hút bằng mồm nếu như nạn nhân đã nuốt hóa

chất vào và phải dùng thiết bị thở khác.
- Cho thở oxi nếu thấy nạn nhân khó thở.
- Tháo quần áo, giày dép, ủng ra khỏi nạn nhân.
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- Trong trường hợp da của nạn nhân bị tiếp xúc với hóa chất thì phải dùng nước
sạch rửa ngay ít nhất là 20 phút. Những chỗ không bị tiếp xúc thì không phải rửa.

- Lấy ngay các vật liệu nóng chảy có trên da nạn nhân và sử dụng thuốc hỗ trợ
da.

- Giữ cho nạn nhân ấm và yên tĩnh.
- Trông coi nạn nhân

3.5.6. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống thu gom và xử lý sơ bộ
bằng bể tự hoại trong khuôn viên cơ sở

- Định kỳ 1 tháng/lần, kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ
thống đường ống dẫn bên trong khu vực nhà xưởng để đảm bảo tất cả các tuyến ống có
đủ độ bền và độ kín an toàn nhất.

- Tiến hành hút bể phốt 3 - 6 tháng/lần hoặc tùy thuộc vào hiệu quả xử lý của bể
tự hoại, lượng lao động sử dụng.

- Nghiêm cấm các trường hợp vứt rác có kích thước lớn vào hệ thống thu gom
nước thải; Cấm các trường hợp đổ hóa chất, chất tẩy rửa vào hệ thống thu gom nước
thải,…

- Khi có các sự cố xảy ra:

+ Hệ thống thu gom và thoát nước bị vỡ, rò rỉ: Báo cáo lãnh đạo và khắc phục
kịp thời bằng việc sữa chữa hoặc thay thế đường ống mới.

+ Hệ thống thoát nước bị tràn, đầy, ứ đọng: Đánh giá nguyên nhân và đề xuất
giải pháp khắc phục như thông hút cống thoát nước thải, bể tự hoại, hố ga,…

+ Hiệu quả bể phốt không cao, chất lượng nước thải vượt quá giới hạn cho phép:
Đánh giá nguyên nhân và khắc phục kịp thời bằng việc hút bể phốt, bổ sung chế phẩm
vi sinh,…

3.5.7. Biện pháp phòng ngừa sự cố và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải

3.5.7.1. Phương pháp phòng ngừa sự cố

- Để phòng ngừa sự cố, ngay từ khâu nhập thiết bị Chủ đầu tư sẽ kiểm tra
nghiêm ngặt chất lượng thiết bị.

- Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng và kiểm tra các mối hàn, các điểm tiếp nối.
- Tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn vận hành của hệ thống.

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: luôn trang
bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như quạt hút,…

- Vận hành hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy trình kỹ thuật
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- Nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống phải được tập huấn và thao tác đúng
cách khi có sự cố phát sinh và luôn có mặt tại vị trí khi vận hành.

- Các máy móc, thiết bị phải được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số
kỹ thuật, đặc biệc là các thiết bị điện tử.

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ 1 tháng/lần, sửa chữa khi có hỏng hóc

3.5.7.2. Phương pháp ứng phó sự cố

- Nếu xảy ra sự cố với quạt hút, các đơn nguyên xử lý công ty sẽ dừng hoạt
động của nhà máy.

- Thông báo cho phụ trách xưởng, tổ cơ điện hỗ trợ khắc phục sự cố.

- Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dưỡng/khắc phục sự cố.

- Xác định chất lượng khí thải đầu ra sau khi khắc phục sự cố. Chỉ thải ra môi
trường khi chất lượng đạt tiêu chuẩn.

- Nhân viên vận hành hệ thống phải thường xuyên theo dõi hoạt động của thiết
bị, kịp thời báo cáo khi hư hỏng.

3.6. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường
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Bảng 3.12. Các nội dung thay đổi, điều chỉnh so với báo cáo ĐTM

TT
Hạng mục theo báo cáo

ĐTM
Công trình bảo vệ môi trường

đã hoàn thiện
Phương án điều chỉnh, thay đổi đã

thực hiện Giải trình sự thay đổi

I Công tình xử lý nước thải

- Nước thải sản xuất được
thu gom và xử lý tại hệ
thống xử lý nước thải công
nghiệp tập trung công suất
600 m3/ngày.đêm

- Nước thải sản xuất được thu
gom và xử lý tại hệ thống xử lý
nước thải công nghiệp tập trung
công suất 600 m3/ngày.đêm

Tháo dỡ toàn bộ thiết bị tại hệ thống
xử lý nước thải sản xuất của Công ty
từ năm 2022

Do Công ty dừng thực hiện
công đoạn mạ trong quá trình
sản xuất

II Công trình xử lý khí thải

1
Hệ thống xử lý khí thải
xưởng mạ công suất 9.000
m3/h

Hệ thống xử lý khí thải xưởng
mạ công suất 9.000 m3/h

Tháo dỡ toàn bộ thiết bị tại hệ thống
xử lý nước thải sản xuất của Công ty
từ năm 2022

Do Công ty dừng thực hiện
công đoạn mạ trong quá trình
sản xuất
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

Cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo
quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà
xưởng được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải công suất 6.000 m3/ngày
của của Khu công nghiệp Quang Minh).

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

- Nguồn phát sinh khí thải

+ Nguồn thải số 01: khí thải phát sinh từ bụi sơn tại buồng phun sơn bằng tay
(súng phun tay 1)

+ Nguồn thải số 02: khí thải phát sinh từ bụi sơn tại buồng phun sơn bằng tay
(súng phun tay 2)

+ Nguồn thải số 03: khí thải phát sinh từ bụi sơn tại buồng phun sơn tự động

- Lưu lượng xả khí thải

+ Nguồn thải số 01: Lưu lượng xả khí thải tối đa 15.300 m3/h

+ Nguồn thải số 02: Lưu lượng xả khí thải tối đa 15.300 m3/h

+ Nguồn thải số 03: Lưu lượng xả khí thải tối đa 15.300 m3/h

- Dòng thải: 02 dòng

+ Dòng thải 01: Dòng khí thải từ hệ thống xử lý buồng phun sơn bằng tay

+ Dòng thải 02: Dòng khí thải từ hệ thống xử lý buồng phun sơn tự động

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng khí thải

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCTĐHN 01:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô
Hà Nội; QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công
nghiệp đối với một số chất hữu cơ. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô
nhiễm theo dòng khí thải xin cấp phép được thể hiện dưới bảng sau:



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Công ty TNHH Fit Active Việt Nam
Precision”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision 83

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm trong khí
thải tại cơ sở

STT Thông
số Đơn vị

QCTĐHN
01:2014/BTNMT
(Kp = 1, Kv =

0,9)

QCTĐHN
20:2009/BTNMT Tần suất

quan trắc
định kỳ

Quan trắc
tự

động, liên
tục (nếu có)

1 Lưu
lượng m3/h - Không thuộc

đối tượng
phải quan
trắc định kỳ
bụi, khí thải
(theo quy
định tại
khoản 2

Điều 97 của
Nghị định số
08/2022/NĐ-

CP)

Không thuộc
đối tượng
phải quan
trắc bụi, khí
thải tự động,
liên tục (theo
quy định tại
khoản 2

Điều 97 của
Nghị định số
08/2022/NĐ-

CP)

2 Bụi tổng 0C 200
6 Bezen mg/Nm3 - 5
8 Toluen mg/Nm3 - 750
9 Styren mg/Nm3 - 100

10 Xylen mg/Nm3 -
870

- Vị trí, phương thức xả khí thải:

+ Vị trí xả khí thải: Hai (02) vị trí trong ống xả khí thải buồng sơn, có tọa độ
(VN 2000 kinh tuyến 1050, múi chiếu 30):

Vị trí xả khí thải dòng thải 01: X= 2 343 863, Y= 579 544.

Vị trí xả khí thải dòng thải 02: X= 2 343 851, Y= 579 560.

+ Phương thức xả khí thải: Gián đoạn (theo ca sản xuất).

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ khu vực sản
xuất nhà xưởng

+ Nguồn số 01 : Từ khu vực sản xuất (tại khu vực sản xuất nhà xưởng 1).
+ Nguồn số 02: Từ khu vực sản xuất (tại khu vực sản xuất nhà xưởng 2).

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung
+ Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục

1050, múi chiếu 30):

+ Nguồn số 01 có tọa độ : X = 2 343 888 ; Y = 579 549
+ Nguồn số 02 có tọa độ : X = 2 343 863 ; Y = 579 528

- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và
QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN
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27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

+ Tiếng ồn

Bảng 4.2. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

TT
Giới hạn tối đa cho phép

về tiếng ồn, dBA Ghi chú
Từ 6 giờ ÷ 21 giờ Từ 21 giờ ÷ 6 giờ

1 70 55 Khu vực thông thường

+ Độ rung

Bảng 4.3. Giới hạn tối đa cho phép về độ rung

TT
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc

rung cho phép, dB Ghi chú
6 giờ ÷ 21 giờ 21 giờ ÷ 6 giờ

1 70 60 Khu vực thông thường

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với quản lý chất thải rắn

1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên
Bảng 4.4. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh

STT Tên chất thải Trạng thái
tồn tại Mã CTNH Đơn vị Khối

lượng

1 Bao bì cứng bằng kim loại thải Rắn 18 01 02 kg/năm 1.300

2 Găng tay, giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 kg/năm 1.300

3 Sơn, cặn sơn thải chứa dung
môi hữu cơ Rắn 08 01 01 kg/năm 500

4 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 kg/năm 950

5 Bao bì cứng bằng nhựa thải Rắn 18 01 03 kg/năm 350

6 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 kg/năm 25

7 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 kg/năm 6

8 Dầu thải từ quá trình gia công
tạo hình Lỏng 07 03 05 kg/năm 1.500

9
Huyền phù nước thải lẫn sơn có
dung môi hữu cơ hoặc các
thành phần nguy hại

Lỏng 08 01 04 kg/năm 15.000

10 Phế liệu kim loại nhiễm dầu Rắn 11 04 01 kg/năm 300
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11 Pin, ắc quy thải Rắn 19 06 01 kg/năm 10

Tổng số kg/năm 21.241
2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát

sinh

Khoảng 378.500 kg/năm, chủ yếu gồm: nhựa phế liệu, sắt thép vụn, đồng phế
liệu, nhôm phế liệu, inox phế liệu.
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CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường
5.1.1. Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Cơ sở đã thực hiện lập và được
phê duyệt báo cáo ĐTM theo quy định.

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm
- Hệ thống xử lý nước thải: Nước thải phát sinh tại cơ sở được đưa về bể tự hoại

3 ngăn và đạt QCVN 14:2008/BTNMT.
- Chương trình quản lý chất thải rắn: các loại chất thải sinh hoạt, nguy hại được

phân loại, thu gom và chuyển giao đến đơn vị chứng nhận hợp pháp.
- Kiểm tra, quan trắc môi trường: định kỳ thực hiện quan trắc chất lượng nước

thải sinh hoạt, nước xả bể bơi theo đúng quy định.
5.1.2. Các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi cơ quan có thẩm
quyền

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp Sở Tài nguyên và Môi trường cũ
(nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường); Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Mê
Linh cũ (nay là Phòng Nông nghiệp và môi trường huyện Mê Linh).

- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải

5.2.1. Tổng lưu lượng nước thải của cơ sở

Bảng 5. 1. Tổng lưu lượng nước thải của cơ sở (m3/tháng)

Tháng Tiêu thụ (m3/tháng)
Tháng 08/2024 1.104

Tháng 09/2024 995

Tháng 10/2024 1055

Tháng 11/2024 1211

Tháng 12/2024 873

Tháng 01/2025 858

Tháng 02/2025 606

Tháng 03/2025 961

Trung bình 8 tháng (m3) 957,87

Trung bình ngày (m3) (26 ngày làm việc) 36,8 m3
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5.2.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải

Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2023, 2024

STT Thông số Đơn vị

Kết quả nước thải
QCVN

14:2008/BTNMT
(cột B)

Năm 2023 Năm 2024

13/05 20/08 08/03 28/05

NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 -

1. pH - 7,2 7,6 8,7 8,55 7,6 7,9 7,1 7,2 5,5 - 9

2. Nhiệt độ 0C 27,6 27,9 29,5 30 22,6 23 30 31 -

3. BOD5 (20oC) mg/l 30,5 23,5 32,4 25,7 28,5 29,6 23,6 25,8 50

4.
Nhu cầu oxy
hóa học
(COD)

mg/l 70,4 51,2 76,8 57,6 64 70,4 51,2 64 -

5.
Tổng chất
rắn lơ lửng
(TSS)

mg/l 67,4 57,9 70,5 62,8 63,7 68,2 58,1 63,5 100

6.
Tổng
Photpho

mg/l 0,924 0,772 0,886 0,825 0,726 0,719 0,825 0,658 -

7. Tổng Nitơ mg/l 18,6 20,8 17,31 19,72 15,9 17,5 14,8 16,9 -
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8.
Tổng
coliform

MPN/100ml 4.100 4.000 4.300 4.600 4.300 4.100 4.600 4.700 5.000

9. Crom (VI) mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 -

10. Cu mg/l <0,09 <0,09 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 -

11. Ni mg/l <0,0008 <0,0008 <0,005 <0,005 0,0229 0,0231 <0,005 <0,005 -

12. Fe mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 -

13. Dầu mỡ mg/l 2,5 0,7 2,1 0,9 2,2 0,9 2,5 1,4 -

Ghi chú:
- QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
- NT1: Mẫu nước thải sinh hoạt tại cống thoát nước thải sinh hoạt
- NT2: Nước thải tại hố ga
* Đánh giá kết quả quan trắc:
Cơ sở đã đảm bảo vận hành xử lý nước thải đạt hiệu quả, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường. Kết quả quan trắc tại các thời

điểm phân tích trong năm 2023, 2024 các thông số cho thấy đa số đều đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
5.2.3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải

Cơ sở không thực hiện nội dung này

5.2.4. Kết quả phân tích môi trường lao động năm 2023, 2024

Bảng 5.3. Kết quả phân tích không khí môi trường lao động của cơ sở trong năm 2023, 2024 liền kề trước thời điểm lập báo cáo đề
xuất
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S
T
T

Thô
ng
số

Đơ
n
vị

Kết quả không khí môi trường lao động TCVN/
QCVN13/05/2023 19/08/2023 07/03/2024 28/05/2024

K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4

1.
Nhi
ệt
độ

0C 26,4 25,9 26 31,3 31,6 31,8 31,9 24,1 24,6 24,8 24,5 28,9 29 29,4 30,6 18 – 32a

2.
Độ
ẩm

% 65,9 66,9 66,5 66,1 64,4 62,5 62,1 56,8 56,6 56,5 56,6 75,6 71,5 74,1 70,1 40 – 80a

3.
Tốc
độ
gió

m/s 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
0,2 –
1,5a

4.

Tiến
g ồn
(Lae
q)

dB
A

60,6 70,1 65,2 65,9 69,4 81,1 70,5 60,5 62,2 77,8 63 68,5 62,5 81,6 72,8 85b

5.

Hợp
chất
hữu
cơ
bay
hơi
(VO
Cs)
(Be
zen,
Tol
uen,

mg/
m3

<0,0
08

<0,0
08

<0,0
08

<0,00
8

<0,00
8

<0,00
8

<0,00
8

<0,00
8

<0,00
8

<0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 -
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Xyl
en,
Styr
en)

6.

Tổn
g
bụi
lơ
lửng
(TS
P)

mg/
m3

0,258 0,363 0,271 0,283 0,27 0,473 0,29 0,281 0,275 0,432 0,294 0,281 0,294 0,469 0,336 8c

7.
Bụi
nhô
m

mg/
m3

<0,0
012

<0,0
012

<0,0
012

<0,00
12

<0,00
12

<0,00
12

<0,00
12

<0,00
12

<0,00
12

<0,0012 <0,0012 <0,0012 <0,0012 <0,0012 <0,0012 -

8. CO2
mg/
m3

572 573 553 598 591 586 578 611 560 586 573 605 573 579 548 18.000d

9. SO2
mg/
m3

572 573 553 0,045 0,062 0,047 0,047 0,063 0,054 0,061 0,057 0,068 0,05 0,057 0,061 10d

10.

Đồn
g
hơi,
khói
, bụi
và
các
hợp
chất

mg/
m3

<0,0
1

<0,0
1

<0,0
1

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 -d
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11. Ni
mg/
m3

<0,0
0002

<0,0
0002

<0,0
0002

<0,00
0015

<0,00
0015

<0,00
0015

<0,00
0015

<0,00
0015

<0,00
0015

<0,00
0015

<0,00
0015

<0,00
0015

<0,00
0015

<0,00
0015

<0,00
0015

0,25

12. H2S
mg/
m3

<0,0
05

<0,0
05

<0,0
05

<0,00
5

<0,00
5

<0,00
5

<0,00
5

<0,00
5

<0,00
5

<0,005 <0,005 <0,005
<0,005 <0,005 <0,005

15d

13. NH3
mg/
m3

<0,0
075

<0,0
075

<0,0
075

<0,00
75

<0,00
75

<0,00
75

<0,00
75

<0,00
75

<0,00
75

<0,0075 <0,0075 <0,0075 <0,0075 <0,0075 <0,0075 25d

14. CH4
mg/
m3

<0,0
05

<0,0
05

<0,0
05

<0,00
5

<0,00
5

<0,00
5

<0,00
5

<0,00
5

<0,00
5

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 -

Ghi chú:

- TCVSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT: Quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao
động;
- (a) QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;
- (b) QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;
- (c) QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc;
- (d) QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
- K1: Khu vực xưởng NP
- K2: Khu vực xưởng lắp ráp tầng 2 (khu vực in)
- K3: Khu vực xưởng đột dập
- K4: Khu vực xưởng phun ép nhựa hiện tại
Nhận xét:

Theo TCVSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT: Nồng độ Ni có trong các mẫu không khí đều nằm trong giới hạn cho phép.
Theo QCVN 02:2019/BYT: Nồng độ tổng bụi lơ lửng (TSP) có trong các mẫu không khí đều nằm trong giới hạn cho phép.
Theo QCVN 03:2019/BYT: Nồng độ khí SO2, CO2, NH3 và H2S có trong các mẫu không khí đều nằm trong giới hạn cho phép.
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5.2.5. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất
thải)

Cơ sở không thực hiện nội dung này

5.2.6. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
(đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)

Cơ sở không thực hiện nội dung này

5.2.7. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải

Khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt: 44,4 tấn/năm

Khối lượng chất thải rắn sản xuất: 182.359,3 kg/năm

Khối lượng phát sinh chất thải nguy hại: 2.555 kg/năm

5.2.8. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở

Trong hai năm 2023 – 2024, Cơ sở chưa có đoàn thanh tra, kiểm tra đến kiểm
tra.
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CHƯƠNG 6. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở

6.1.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải

Cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm đối với nước thải theo

quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà

xưởng được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải công suất 6.000 m3/ngày

của của Khu công nghiệp Quang Minh).

6.1.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải

Cơ sở không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải đã
có Giấy xác nhận số 123/STNMT-CCMT ngày 17/8/2015 do Sở Tài nguyên và Môi
trường Hà Nội cấp về việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục
vụ giai đoạn vận hành Dự án “Đầu tư xây dựng nhà xưởng xử lý và tráng phủ kim
loại” của Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision.

6.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến
phối hợp với Chủ dự án để thực hiện

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Môi trường Hà Nội
- Địa chỉ: C21-20 khu C, KĐT Geleximco, phường Dương Nội, quận Hà Đông,

thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 02466832969
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu

VIMCERTS 253 theo Quyết định số 2413/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 09 năm 2019
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ
quan trắc môi trường.
6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật

6.2.1. Chương trình giám sát nước thải định kỳ
Cơ sở không thuộc đối tượng giám sát nước thải định kỳ

6.2.2. Chương trình giám sát khí thải định kỳ
Dự án có tổng lưu lượng xả thải dưới 50.000 m3/h, theo quy định tại điều 98,

nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022, dự án không thuộc đối
tượng phải quan trắc định kỳ khí thải.

6.2.3. Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục chất thải

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục chất thải.
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 Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại
- Giám sát khối lượng, chủng loại phát sinh và công tác quản lý, thu gom, lưu

giữ, vận chuyển chất thải rắn.

- Tần suất: thường xuyên.

- Quy định giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại: Nghị định
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi
trường.

 Giám sát các vấn đề môi trường khác

+ Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động, phòng cháy chữa
cháy.

+ Kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại.



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở “Công ty TNHH Fit Active Việt Nam
Precision”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Fit Active Việt Nam Precision 95

CHƯƠNG 7. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
7.1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi
trường

Chủ Cơ sở cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được
nên trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sau trái, Chủ Cơ sở cam
kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

Thực hiện tất cả các biện pháp giảm thiểu tác động xấu (ô nhiễm do khí, bụi,
tiếng ồn, độ rung, chất thải rắn, nước thải,....), phòng ngừa và ứng phó sự cố môi
trường đã được nêu trong Chương 3. Cam kết thực hiện việc giám sát định kỳ chất
lượng nước thải như đã đề cập trong Chương 6 của Báo cáo. Trong đó lưu ý các cam
kết với chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng quản lý nhà nước về môi trường
bao gồm:

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Chủ cơ sở cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi
trường đối với cơ sở, các tiêu chuẩn khác có liên quan.

7.2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về
môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan

Chủ Cơ sở xin cam kết:

Sẽ nghiêm túc thực hiện các công trình xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi
trường từ hoạt động của cơ sở theo đúng các phương án kỹ thuật để khống chế các
nguồn gây ô nhiễm như đã nêu trong báo cáo đề xuất giấy phép môi trường. Các tác
động này sẽ được Chủ cơ sở cam kết thực hiện như sau:

Cam kết xử lý nước thải phát sinh từ cơ sở đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B,
k = 1,2) trước khi thải vào hệ thống thoát nước KCN Quang Minh.

Cam kết xử lý khí thải phát sinh từ buồng sơn đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT,
QCVN 20:2009/BTNMT.

Cam kết tiếng ồn và độ rung trong quá trình vận hành của cơ sở phải có biện
pháp giảm thiểu, đảm bảo tuân thủ quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN
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26:2010/BTNMT về tiếng ồn (khu vực thông thường) và QCVN 27:2010/BTNMT
(Bảng 2 - khu vực thông thường) về độ rung

Cam kết thu gom và thuê đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý CTR và CTNH
theo đúng định kỳ đã quy định.

Chủ cơ sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình vận hành nhà
máy khống chế ô nhiễm môi trường nhằm đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về Môi trường và Tiêu chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống sự cố môi
trường khi xảy ra.

- Các cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các
sự cố, rủi ro môi trường xảy ra

Phòng chống các sự cố và rủi ro môi trường: Thực hiện nghiêm chỉnh các
chương trình phòng chống sự cố.

- Cam kết đề bù thiệt hại những thiệt hại môi trường do cơ sở gây ra theo Luật
Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Cam kết thực hiện việc lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng
năm của cơ sở theo quy định tại Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày
10/01/2022, gửi Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm đến Ban quản
lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Ủy
ban nhân dân huyện Mê Linh trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo để theo dõi,
quản lý. Thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường đột xuất của cơ sở theo yêu
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam nếu xảy sự cố
gây ô nhiễm môi trường.
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